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PHẦN MỘT 
CÔNG DÂN VI KINH TẾ 


CÔNG DÂN VỚI SU PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ 


I— MÓ ĐẦU BÀI ПОС 


Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, thông minh, sáng tạo, 
với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Ngày nay, dân tộc 
ta đang đứng trước thách thức của cuộc đâu tranh chống đói nghèo, lạc 
hậu, khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước 
trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, mỗi chúng ta phải làm gì để góp 
phần xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh ? 

Học xong bài này, học sinh cần : 

= Nêu được thế nào là sân xuất của cải vật chất và vai trò của sản 
xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội. 

~ Nêu được các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và mối quan hệ 
giữa chúng. 

~ Nêu được nội dung và ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá 
nhân, gia đình và xã hội. 

= Biết được mỗi người phải làm gì để góp phân phát triển kinh tế 
đất nước. 

= Tích cực tham gia xây dựng kinh tế gia đình và địa phương. 


T — NỘI DUNG BÀI HỌC 
1. Sản xuất của cải vật chất 


a) Thể nào là sẵn xuất của cải vật chất ? 

Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, 
biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với 
nhu câu của mình. 
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b) Vai trò của sån xuất của cài vật chất. 

— Sån xuất của cải vật chất là cơ sở tón tại của xã hội. 

Trong đời sống xã hội, loài người có nhiều mặt hoạt động như 
hoạt động kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học... Các hoạt động này 
ngày càng phong phú, đa dạng. Để tiến hành các hoạt động nói trên, 
trước hết con người phải tồn tại. Muốn tón tại, con người phải có thức 
ăn, đồ mặc, nhà ở, phương tiện đi lại và nhiều thứ сап thiết khác. Để 
có những thứ đó, con người phải sản xuất và sản xuất với quy mô 
ngày càng lớn. Xã hội sẽ không tón tại nếu ngừng sản xuất ra của cải 
vật chất. 


Công ti sản xuất giày Thanh niên xung phong Hải Phòng 
Ảnh : TTXVN 


— Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội. 

Sự phát triển của hoạt động sản xuất là tiên đề, là cơ sở thúc đẩy 
việc mở rộng các hoạt động khác của xã hội, sáng tạo ra toàn bộ đời 
sống vật chất và tỉnh thần của xã hội. Đồng thời, thông qua hoạt động, 
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sản xuất của cải vật chất, con người ngày càng được hoàn thiện và phát 
triển toàn diện. 

Vì vậy, вап xuất vật chất giữ vai trò là cơ sở của sự tón tại và phát 
triển của xã hội, xét đến cùng quyết định toàn bộ sự vận động của đời 
sóng xã hội. 


2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất 


Để thực hiện quá trình sản xuất, cần phải có những yếu tố 
cơ bàn nào ? 


Mọi quá trình sản xuất đều là sự kết hợp của ba yếu tố cơ bản : sức 
lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. 


a) Sức lao động 

Sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tính thần của 
con người được vận dụng vào quá trình sản xuất. 

Sức lao động khác với lao động. Sức lao động mới chỉ là khả năng của 
lao động, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực. 

Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm 
biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của 
con пвибї. 

Em hiểu như thế nào về câu nói sau đây của C. Mác : 

"Con nhện làm những động tác giống như động tác của người 
thợ dệt, và bằng việc xây dựng những ngăn tổ sáp của mình, 
con ong còn làm cho một số nhà kiến trúc phải hổ thẹn. 
Nhưng điều ngay từ đầu phân biệt nhà kiến trúc tồi nhất với 
con ong giỏi nhất là trước khi xây dựng những ngăn tổ ong 
bằng sáp, nhà kiến trúc đã xây dựng chúng ở trong đầu óc 


của mình rồi" ©). 


@ С. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toán tâp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tập 23, 
tr. 266 — 267. 
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Lao động là hoạt động bản chất nhất của con người, là tiêu chuẩn 
để phân biệt con người với loài vật. Hoạt động tự giác, có ý thức, có 
mục đích, biết chế tạo ra công cụ lao động là phẩm chất đặc biệt của 
con người. 


p) Đối tượng lao động 


Đối tượng lao động là những yếu tố của tự nhiên mà lao động của 
con nsười tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích 
của con người. 

Đối tượng lao động có thể chia thành hai loại : 

— Loại có sẵn trong tự nhiên như gỗ trong rừng, quặng trong lòng 
ất, tôm cá dưới sông, biển... mà con người chỉ cần khai thác là dùng 
ugc. Loại này thường là đối tượng lao động của các ngành công nghiệp 
khai thác. 

— Loại đã trải qua tác động của lao động, được cải biến ít nhiều như 
sợi để dệt vải, sắt thép để chế tạo máy... gọi là nguyên liệu. Loại này 
thường là đối tượng lao động của các ngành công nghiệp chế biến. 

Cùng với sự phát triển của lao động sản xuất và khoa học - kĩ thuật, 
ối tượng lao động ngày càng đa dạng, phong phú ; con người ngày 
càng tạo ra nhiều nguyên vật liệu "nhân tạo" có tính năng, tác dụng 


theo ý muốn. Tuy nhiên, những nguyên vật liệu "nhân tạo" đó cũng đều 
có nguồn gốc từ tự nhiên. 


с) Tư liệu lao động 


Ти liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ 
truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm 
biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của 
con người. 


Tư liệu lao động được chia thành ba loại : 
— Công cụ lao động hay công cụ sản xuất như : cày, cuốc, máy móc,... 


— Hệ thống bình chứa của sản xuất như : ống, thùng, hộp... 


= Kết cấu hạ tầng của sản xuất như : đường sá, bến cảng, sân bay... 
là điều kiện rất cần thiết đối với sản xuất. Do vậy, phát triển kết cấu hạ 
tàng của sản xuất phải đi trước một bước so với sản xuất trực tiếp. 


Em һау tìm thêm ví dụ về các loai tu liệu Ilao động 
nói †rên. 


Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động thì công cụ lao động là 
yếu tố quan trọng nhất. Nó là một trong những căn cứ cơ bản dë phân 
Điệt các thời đại kinh tế С. Mác viết : "Những thời đại kinh tế khác 
nhau không phải là ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà là ở chỗ chúng 
sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào" o, 

Một vật nào đó là tư liệu lao động hay là đối tượng lao động tuỳ 
thuộc vào mục đích sử dụng gắn với chức năng mà nó đảm nhận trong 
quá trình sản xuất. 


Ví dụ : 


Cây gỗ là đổi tượng lao động của người thợ mộc, nhưng 
là tư liệu lao động của người thợ спёпа là trong hầm mã. 


Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành tư liệu sản 
xuất. Vì vậy, quá trình lao động sản xuất là sự kết hợp giữa sức lao 
động với tư liệu sản xuất. 

Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, tư liệu lao động và 
đối tượng lao động bắt nguồn từ tự nhiên. Còn sức lao động với tính 
sáng tạo, giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất. Suy đến cùng, trình 
độ phát triển của tir liên sản xuất là sự phần ánh sức lao động sáng tạo 
của con người. Một quốc gia không giàu về tài nguyên thiên nhiên 
nhưng vẫn có thể trở thành một cường quốc kinh tế, nếu ở đó sức lao 
động có chất lượng cao. Một xã hội muốn có nhiều của cải vật chất phải 
thường xuyên chăm lo phát triển nguồn lực con người ; khôi phục và 
bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường ; sử dụng các yếu tố sản xuất 
một cách hợp lí và có hiệu quả nhất. Vì vậy, việc thường xuyên rèn luyện, 


(1) С. Mác và Ph. Ăng-ghen : Гойл tâp, tập 23, Sdd, tr. 269. 
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học tập để nâng cao hiệu quả lao động và góp phần bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên, môi trường là trách nhiệm của mọi công dân. 


3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá 
nhân, gia đình và xã hội 


a) Phát triển kinh tế 

Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh 
tế hợp Ií tiến bộ và công bằng xã hội. 

Phát triển kinh tế bao gồm ba nội dung chủ yếu : 

— Phát triển kinh tế biểu hiện trước hết ở sự tăng trưởng kinh tế. 
Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và 
các yếu tố của quá trình sản xuất ra nó. Quy mô và tốc độ tăng trưởng 
kinh tế là căn cứ quan trọng để xác định phát triển kinh tế, trong đó có 
sự tác động của mức tăng dân số. Vì vậy, để phát triển kinh tế, các quốc 
gia không chỉ chú ý thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn phải có chính 
sách dân số phù hợp. 

— Sự tăng trưởng kinh tế phải dua trên cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ 
để đảm bảo tăng trưởng kinh tế bên vững. 


Mọi nên kinh tế đều tồn tại và vận động trong một cơ cấu nhất định. 
Vậy, cơ cấu kinh tế là gì ? 


Cơ cấu kinh tế là tổng thể mối quan hệ hữu cơ phụ thuộc và quy 
định lẫn nhau cả về quy mô và trình độ giữa các ngành kinh tế các 
thành phần kinh tế các vùng kính tết 

Trong các cơ cấu kinh tế nói trên của nền kinh tế thì cơ cấu kinh tế 
ngành là quan trọng nhất. 

Cơ cấu kinh tế hợp lí là cơ cấu kinh tế phát huy được mọi tiểm 
năng, nội lực của toàn bộ nền kinh tế ; phù hợp với sự phát triển của 
khoa học và công nghệ hiện đại ; gắn với phân công lao động và hợp 
tác quốc tế. 


Cơ cấu kinh tế biến đổi theo hướng tiến bó là cơ cấu kinh tế có tỉ 
trọng của các ngành dịch vụ và công nghiệp trong tổng sản phẩm quốc 
dân tăng dàn, tỉ trọng của ngành nông nghiệp giảm dần. 


Em һау Tìm hiểu và nhàn xét về cơ саи kinh tế ngành 
của địa phương mình. 


= Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với công bằng xã hội, tạo điều 
ién cho mọi người có quyền bình đẳng trong đóng góp và hưởng thụ 
ết quả của tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, tăng trưởng kinh tế phải 
phù hợp với sự biến đổi nhu câu phát triển toàn diện của con người và 
xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Mức độ thoả mãn các nhu câu cơ 
án của con người thể hiện ở sự tăng lên của thu nhập thực tế và chất 
lượng văn hoá, giáo dục, у tế, môi trường... mà mỗi người dân được 
hưởng. Nội dung này của phát triển kinh tế phản ánh mối quan hệ biện 
chứng giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Tăng, trưởng kinh 
tế cao tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết công bằng xã hội, khi công 
ằng xã hội được đảm bảo sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển 
inh té. 


b) Y nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội 

- Đối với cá nhân 

Thát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm và thu 
nhập ổn định, cuộc sống ấm no ; có điều kiện chăm sóc sức khoẻ, nâng 
cao tuổi thọ ; đáp ứng nhu cầu vật chất và tỉnh thần ngày càng phong 
phú ; có điều kiện học tập, tham gia các hoạt động xã hội, phát triển con 
người toàn điện... 

- Đối với gia đình 

Phát triển kinh tế là tiên đề, là cơ sở quan trọng để thực hiện tốt các 
chức năng của gia đình : chức năng kinh tế, chức năng sinh sản, chức 
năng chăm sóc và giáo dục, dám bảo hạnh phúc gia đình ; xây dựng gia 
đình văn hoá... để gia đình thực sự là tổ ấm hạnh phúc của mỗi người, 
là tế bào lành mạnh của xã hội. 
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— Đối với xã hội 

+ Phát triển kinh tế làm tăng thu nhập quốc dân và phúc lợi xã hội, 
chất lượng cuộc sống của cộng đồng được cải thiện như giảm tỉ lệ suy 
dinh đưỡng và tử vong ở trẻ em ; giảm bớt tình trạng đói nghèo... 

+ Phát triển kinh tế tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm, giảm 
thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội. 

+ Phát triển kinh tế là tiên dë vật chất để phát triển văn hoá, giáo 
dục, y tế và các lĩnh vực khác của xã hội ; đảm bảo ổn định về kinh tế, 
chính trị, xã hội. 


+ Phát triển kinh tế tạo điều kiện vật chất để củng cố an ninh quốc 
phòng, giữ vững chế độ chính trị, tăng hiệu lực quán lí cúa Nhà nước, 


củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 


+ Đối với nước ta, phát triển kinh tế còn là điều kiện tiên quyết để 
khắc phục sự tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước tiên tiến trên thế 
giới ; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, mở rộng quan hệ quốc tế, 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Tóm lại, tích cực tham gia phát triển kinh tế vừa là quyền lợi, vừa là 
nghĩa vụ của công dân, góp phần thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã 
hội dân chủ, công bằng và văn minh. 


III— TƯ LIỆU THAM KHẢO 


1. C. Mác : "Sức lao động hay năng lực lao động là toàn bộ những 
năng lực thể chất và tỉnh thần tồn tại trong một cơ thể, trong một con 
người đang sống, và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất 
ra một giá trị sử dụng nào aó". ® 

2. C. Mác : "Trong khi tác dóng vào tu nhiên ó bên ngoài thông qua 
sự vận động đó, và làm thay đổi tự nhiên, con người cũng đồng thời 
làm thay đổi bản tính của chính nó" Ở), 


(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : 7oản tâp, Sđd, tập 23, tr. 251. 
(2) С. Mác và Ph. Ăng-ghen : 7oản tâp, Sđd, tập 23, tr. 266. 


3. C. Mác : "Người ta chỉ sản xuất được khi hợp tác với nhau theo 
một cách nào đó và trao đổi hoạt động với nhau. Muốn sản xuất được, 
người ta phải có những mối quan hệ với nhau và chỉ trong phạm vi 
những mối liên hệ và quan hệ xã hội đó thì mới có tác động vào tự 
nhiên, vào sản xuất được"Ó), 

4. Đảng Cộng sản Việt Nam : "Phát triển giáo dục và đào tạo là 
một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - 
yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và 
bên vững"), 


IV — CÂU ПОП VÀ BÀI TẬD 


1. Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số 
ngành sản xuất mà em biết. 

2. Hãy chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan để người có 
sức lao động thực hiện được quá trình lao động. 

3. Hãy cho biết vì sao Đảng ta xác định : Phát triển giáo dục - đào 
tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu ? 

4. Em hãy trình bày những nội dung cơ bản của phát triển kinh tế và 
biểu hiện của nó ở nước ta hiện nay. 

5. Nêu một ví dụ về ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, 
gia đình và xã hội. 

6. Vì sao sự phát triển kinh tế phải đặt trong mối quan hệ với sự gia 
tăng dân số và bảo vệ môi trường ? 

7. Hãy cho biết vài nét về phát triển kinh tế của gia đình mình và 
em có thể làm gì để phát triển kinh tế gia đình. 


(1) С. Mác và Ph. Ăng-ghen : Tuyên tâp, NXB Sự thật, Hà Nội, 1971, tập 2, tr. 541. 
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam : Vän kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ІХ, NXB 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 108, 109. 
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HÀNG HOÁ - TIỀN TÉ — THỊ TRƯỜNG 


I— MÓ ĐẦU BÀI HỌC 

Kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hoá. Đó 
là một kiểu tổ chức kinh tế, trong đó toàn bộ quá trình sản xuất và tái sản 
xuất gắn chặt với thị trường. Việc sản xuất ra những hàng hoá gì, cân có 
những dịch vụ nào đều xuất phát từ nhu cầu thị trường. Mọi sán phẩm đi 
vào sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng phải thông qua thị trường. 


Vậy hàng hoá, tiền tệ, thị trường là gì ? Chúng có vai trò như 
thế nào đối với sân xuất và đời sống ? 
Học xong bài này, học sinh cần : 
= Hiểu được khái niệm hàng hoá với hai thuộc tính của nó là giá trị 
sử dụng và giá trị. 
~ Nêu được nguồn gốc, bản chất, chức năng của tiên tệ và quy luật 
lưu thông tiên tệ. 
= Nêu được khái niệm thị trường, các chức năng, của thị trường. 
= Biết nhận xét tình hình sản xuất và tiêu thụ một số hàng hoá ó 
địa phương. 


— Coi trọng đúng mức vai trò của hàng hoá và sản xuất hàng hoá. 


T — NỘI DUNG BÀI HỌC 
1. Hàng hoá 
a) Hàng hoá là 2) ? 


Trong nên sản xuất hàng hoá, mỗi người chỉ chuyên sản xuất ra một 
hoặc một số loại sản phẩm nhất định, nhưng cuộc sống lại cần thoả mãn 
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nhu cầu nhiều mặt nên họ phải tiến hành trao đổi sản phẩm với nhau. 
Chẳng hạn, người nông dân sản xuất ra lúa gạo, một phân để tiêu dùng 
cho bản thân và gia đình, phần còn lại đem bán, trao đổi lấy các sản 
phẩm tiêu dùng khác. 


Vậy, phần lúa gạo nào của người nông dân là hàng hoá ? 


Sản phẩm chỉ trở thành hàng hoá khi có đủ ba điều kiện : do lao 
động tạo ra ; có công dụng nhất định để thoả mãn một nhu câu nào đó 
của con người ; trước khi đi vào tiêu dùng phải thông qua mua - bán. 

Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu 
nào đó của con người thông qua trao đối mua – bán. 

Hàng hoá là một phạm trù lịch sử, chỉ tồn tại trong nên kinh tế 
hàng hoá. Sản phẩm của lao động chỉ mang hình thái hàng hoá khi nó 
là đối tượng mua - bán trên thị trường. Hàng hoá có thể ô dạng vật 
thể (hữu hình) hoặc ở dạng phi vật thể (hàng hoá dịch vụ). 


b) Hai thuộc tính của hàng hoá 


Hàng hoá có những thuộc tính nào ? Bản chất của từng thuộc 
tính đó là gì ? 


— Giá trị sử dụng cúa hàng hoá 

Mỗi hàng hoá đều có một hay một số công dụng nhất định có thể 
thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người, hoặc là nhu câu cho tiêu 
dùng cá nhân về vật chất và tỉnh thần như : lương thực, thực phẩm, 
quần áo, sách báo, phương tiện thong tin, đi lại... hoặc là nhu cầu cho 
sản xuất như máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu... Chính công dụng của 
sản phẩm làm cho hàng hoá có giá tri sử dụng. 

Giá trị sử dụng của hàng hoá là công dụng của sản phẩm có thể thoả 
mãn nhu cầu nào đó của con người. 


Em Һау cho ví dụ về một hàng hoá có thể có một hoặc 
môt số giá trị sú dụng. 


Giá trị sử dụng của hàng hoá được phát hiện dẫn và ngày càng đa 
dạng, phong phú cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất và khoa 
học - kĩ thuật. 


Ví dụ : 
Than 44, айи më lúc Âu ch? dùng làm chất đốt, sau 
45 dùng làm nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp 
để chế biến ra nhiều loại sàn phẩm khác phuc vu cho 
đời sống. 


Người sản xuất hàng hoá luôn tìm mọi cách làm cho hàng hoá của 
mình có chất lượng cao và có nhiêu công dụng để đáp ứng nhu cầu của 
người tiêu dùng, do đó có thể bán được trên thị trường. 

Trong nên kinh tế hàng hoá, muốn tiêu dùng giá trị sử dụng của 
hàng hoá phải mua được hàng hoá đó. 


— Giá trị của hàng hoá 


Giá trị của hàng hoá là gì ? Bằng cách nào có thể xác định 
được giá trị của hàng hoá ? 


Giá trị của hàng hoá được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi của 
nó. Giá trị trao đối là một quan hệ về số lượng, hay tí lệ trao đổi giữa 
các hàng hoá có giá trị sử dụng khác nhau. 

Ví dụ : 

1m vải = 5 kg thốc. Yải và thốc là hai hàng hoá có giá trị 
sử dụng khác nhau có thể trao đổi được với nhau là vì 
chúng có со så chung giống nhau — đều là sån phẩm của 
lao động. Già định để làm ra 1 m vài, người thợ dệt mất 
2 giò lao động ; 4Ë sån xuẤt га 5 ка thốc người nông dân 
cüng mất 2 giờ lao động. Trao đổi 1 m vải ly 5 ka thác 
chẳng qua là trao аб 2 giò lao động làm ra vl với 2 giờ 
lao động làm ra thốc. 


Như vậy, trên thị trường, người ta trao đổi các hàng hoá với nhau 
theo những tỉ lệ nhất định, vẻ thực chất là trao đổi những lượng lao động 
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hao phí bàng nhau ẩn chứa trong các hàng hoá đó. Lao động hao phí 
để tạo ra hàng hoá làm cơ sở cho giá trị trao đổi được gọi là giá trị 
hàng hoá. 

Giá trị hàng hoá là lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá kết 
tính trong hàng hoá. Giá trị hàng hoá là nội dung, là cơ sở của giá trị 
trao đổi. 


Lượng giá trị hàng hoá được xác định như thế nào ? 


Lượng giá trị hàng hoá được đo bằng số lượng thời gian lao động 
hao phí để sản xuất ra hàng hoá như : giây, phút, giờ, ngày, tháng, 
quý, năm... 

Trong xã hội có nhiều người cùng sản xuất một loại hàng hoá, 
nhưng đo điều kiện sản xuất, trình độ kĩ thuật - công nghệ, trình độ 
quản lí, trình độ tay nghề, cường độ lao động... khác nhau, nên hao phí 
lao động của từng người sản xuất không giống nhau. 

Thời gian lao động hao phí để sản xuất ra hàng hoá của từng người 
được gọi là #hởi gian lao động cá biệt. Thời gian lao động cá biệt tạo ra 
giá trị cá biệt của hàng hoá. 


Phải chăng người ta trao đổi hàng hoá trên thị trường căn cứ 
vào thời gian lao động cá biệt ? 


Lượng giá trị hàng hoá không phải được tính bằng thời gian lao 
động cá biệt, mà tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản 
xuất ra hàng hoá đó. 

Thời gian lao động xã hội cần thiết để вап xuất hàng hoá là thời gian 
cần thiết cho bất cứ lao động nào tiến hành với một trình độ thành thạo 
trung bình và một cường độ trung bình, trong những điều kiện trung 
bình so với hoàn cảnh xã hội nhất định. 

Thời gian lao động xã hội cân thiết tạo ra giá tri xã hội của hàng hoá. 

Thông thường, thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra 
hàng hoá gần sát với thời gian lao động cá biệt của người sản xuất cung 
ứng đại bộ phận hàng hoá đó trên thị trường. 
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Ví dụ : 


Ba người A, B, C cùng sån xuất vài có chất lượng như 
nhau, do điểu kiện sẵn xuất khác nhau nên thời gian 
lao động cá biệt của từng người là không giống nhau. 
Chẳng hạn, để sån xuất ra 1 m vẢI, thời gian lao động 
cå biệt của người А là 2 giờ, người B là 5 giờ, người C 
là 4 giờ. Nếu người Б là người sån xuất: và cung ứng đại 
bộ phận số vải trên thi trường thì thời gian lao động 
xã hội сдп thiết åf sẵn xuất 1 m vải gần sát. với thời 
gian lao động cá biệt của người В. Tương tự như vậy, 
nếu người A hoặc người C sẵn xuất và cuna ứng đại bộ 
phận số үй! trên thị trường thì thời glan lao động xã 
hội cần thiết оё gån sát với thời gian lao động cá biệt 
của người A hoặc người C. 


Như vậy, để sản xuất có lãi và giành được ưu thế trong cạnh tranh, 
người sản xuất phải tìm mọi cách giảm giá trị cá biệt hàng hoá của 
mình xuống ít nhất là bằng và càng thấp hơn giá trị xã hội của hàng hoá 
càng tốt. 

Xét về cơ cấu, giá trị xã hội của hàng hoá gồm ba bộ phận : giá trị tư 
liệu sản xuất đã hao phí ; giá trị sức lao động của người sản xuất hàng 
hoá ; giá trị tăng thêm. Bộ phận thứ nhất gộp với bộ phận thứ hai gọi là 
chi phí sản xuất, còn bộ phận thứ ba gọi là Jäi (hay lợi nhuận). 

Giá trị xã hội của hàng hoá = chỉ phí sản xuất + lợi nhuận. 

Tóm lại hàng hoá là sự thống nhất của hai thuộc tính : giá trị sử 
dụng và giá trị Dó là sự thống nhất của hai mặt đối lập mà thiếu một 
trong hai thuộc tính thì sản phẩm không thể trở thành hàng hoá. 

Nắm được bản chất và thuộc tính của hàng hoá đòi hỏi mỗi người 
phải có trách nhiệm tham gia sản xuất ra nhiều hàng hoá với giá trị sử 
dụng cao hơn, giá cả ngày càng thấp hơn, để đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của bản thân, gia đình và xã hội. 
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2. Tiën të 


а) Nguồn gốc và bàn chất. của tiển të 
Tiền tệ xuất hiện khi nào ? 


Tiên tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản 
xuất, trao đổi hàng hoá và của các hình thái giá trị. Có bốn hình thái giá 
trị phát triển từ thấp lên cao dàn đến sự ra đời của tiền tệ. 

— Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên 

Hình thái giá trị giản đơn xuất hiện khi xã hội Công xã nguyên 
thuỷ tan га, lúc nảy sản phẩm được đem ra trao đổi cön rất ít, tỉ lệ 
trao đổi chưa cố định và mang tính ngẫu nhiên. 


Ví dụ : 


1 con gà = 10 ka thắc. ó айу glá trị cña gà được biểu 
hiện д thốc, cồn thốc là phương tiện để bifu hiện giá 
trị của gà. 


= Hinh thái giá trị dây đủ hay mở rộng 
Khi sản xuất hàng hoá phát triển hơn nữa, số lượng hàng hoá được 


đem ra trao đổi nhiều hơn thì một hàng hoá có thể trao đổi được với 
nhiều hàng hoá khác. 


Ví dụ : 


1 соп gà = 10 ka thác, һойс = Б kg chè, hoặc = 2 cál ñu, 
hoặc = O,2 gam vàng... ó đây, giá trị của một hàng hoá 
được biểu hiện ở nhiều hàng hoá khác nhau. 


Nhưng việc trao đổi trực tiếp hàng lấy hàng gặp nhiều khó khăn. 
Chàng hạn, người có gà muốn đổi lấy thóc, nhưng người có thóc 
không muốn đổi lấy gà, mà cần chè... Do đó, cần phải có một hàng 
hoá tách ra đóng vai trò vật ngang giá chung, làm môi giới cho việc 
trao đổi. 
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— Hình thái giá trị chung 
Ví dụ : 
1соп gà = 
10 kạ thốc = 
5 kg chè = 1m vài 
2 cái ñu = 
0/2 gam vàng = 


ở đây, giá иї của các hàng hoá được thể hiện ở một hàng hoá đóng, 
vai trò vật ngang giá chung là vải. Mọi người mang hàng hoá của minh 
đổi lấy vật ngang giá chung, rồi dùng vật ngang giá chung để đổi lấy 
thứ hàng hoá mình càn. Các địa phương, các vùng khác nhau thì hàng 
hoá làm vật ngang giá chung cũng khác nhau. 

= Hình thái tiền tệ 

Khi lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội phát triển hơn 
nữa, sản xuất hàng hoá và thị trường ngày càng mở rộng thì có nhiều 
hàng hoá làm vật ngang giá chung, làm cho trao đổi giữa các địa phương, 
gặp khó khăn, đòi hỏi phải có vật ngang giá chung thống nhất. Khi vật 
ngang giá chung được cố định ở vàng và bạc thì hình thái tiền tệ của 
giá trị xuất hiện. Nhưng vàng có ưu thế hơn bạc nên cuối cùng hình thái 
tiên tệ được cố định ở vàng. 

Ví dụ : 
1eon gà = 
10 kg thốc = 
5 ka chè = О2 gam уйпа 
2 cál йи = 
1m vải = 


Tại sao vàng có được vai trò tiền tệ ? 


Thứ nhất, vàng cũng là một hàng hoá, có giá trị sử dụng và giá trị, 
đóng vai trò vật ngang giá chung. Giá trị của vàng cũng được đo bằng 
lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra nó (tìm kiếm, khai thác 
vàng). Hơn nữa, vàng là thứ kim loại hiếm nên với một khối lượng nhỏ 
nhưng chứa đựng một lượng giá trị lớn. 

Thứ hai, vàng có thuộc tính tự nhiên đặc biệt thích hợp với vai trò 
làm tiên tệ như : thuần nhất, không hư hỏng, аё chia nhỏ... 

Khi tiên tệ xuất hiện thì thế giới hàng hoá phân làm hai cực : một 
bên là những hàng hoá thông thường, một bên là hàng hoá (vàng) đóng 
vai trỏ tiền tệ. 

Như vậy, tiên tệ là hàng hoá đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá 
chung cho tất cả các hàng hoá, là sự thể hiện chung của giá trị; đồng 
thời, tiền tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa những người sån xuất 
hàng hoá. Đó là bản chất của tiên tệ. 


b) Các chức năng của tiễn tệ 

Tiền tệ có các chức năng sau : 

= Thước đo giá trị 

Tiên tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi tiên được dùng để đo 
lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá. Giá trị của hàng hoá được biểu 
hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là giá cả hàng hoá. Giá cả của 
hàng hoá được quyết định bởi các yếu tố : giá trị hàng hoá, giá trị của 
tiền tệ, quan hệ cung — cầu hàng hoá. Do đó, trên thị trường giá са có thể 
bằng giá trị, hoặc thấp hơn, cao hơn giá trị. Nếu các điều kiện khác không, 
thay đổi, giá trị của hàng hoá cao thì giá cả của nó cao và ngược lại. 

= Phương tiện lưu thông 

Với chức năng làm phương tiện lưu thông, tiên làm môi giới trong 
quá trình trao đổi hàng hoá theo công thức : Н-Т-Н. Trong đó : Н-Т là 
quá trình bán, Т-Н là quá trình mua ; người ta bán hàng hoá lấy tiên rồi 
dùng tiên để mua hàng hoá mình cần. 
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Ví dụ : 


Người nông dân bán aà lấy tiên (H — T), rồi dùng tiền 4ó 
để mua quần áo (T — H). 


= Phương tiện cất trữ 

Làm phương tiện cất trữ, tức là tiền rút khỏi lưu thông và được cất 
trữ lại để khi cần thì đem ra mua hàng. Sở ат tiên tệ làm được chức 
năng này là vì tiên là đại biểu cho của cải của xã hội đưới hình thái giá 
trị, nên việc cất trữ tiền là hình thức cất trữ của cải. Nhưng để làm được 
chức năng phương tiện cất trữ thì tiên phải đủ giá trị, tức là tiên đúc 
bằng vàng, hay những của cải bằng vàng. 

= Phương tiện thanh toán 

Làm phương tiện thanh toán, tiên tệ được dùng để chỉ trả sau khi 
giao dịch, mua bán như : trả tiên mua chịu hàng hoá, trả nợ, nộp thuế... 
Chức năng này làm cho quá trình mua bán diễn ra nhanh hơn, nhưng 
cũng làm cho những người sản xuất và trao đổi hàng hoá phụ thuộc 
vào nhau nhiều hơn. 


Ví dụ : 
Người A mua chịu hàng hoá của người B, người Б lại mua 
chịu hàng hoá của người C... thì họ phụ thuộc vào nhau. 
Nếu một người nào йб trong sổ họ không có khÄ năng 
thanh toán thì së gây khó khăn cho sån xuất, kinh 
doanh của những người kia. 
~ Tiền tệ thë giði 
Khi trao đổi hàng hoá vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiên làm 
chức năng tiên tệ thế giới. Thực hiện chức năng này, tiên làm nhiệm vụ 
di chuyển của cải từ nước này sang nước khác nên phải là tiên vàng, 
hoặc tiên được công nhận là phương tiện thanh toán quốc tế. Việc trao 
đổi tiên của nước này với tiền của nước khác được tiến hành theo tỉ giá 
hối đoái. Ti giá hối đoái là giá cà của đồng tiền nước này được tính 
bằng đồng tiên của nước khác. 
21 


Ví dụ : 
1 4ô la M= 16.000 đồng Việt Nam (thời giá năm 2006). 


Năm chức năng của tiên tệ có quan hệ mật thiết với nhau. Sự phát 
triển các chức năng của tiền tệ phản ánh sự phát triển của sản xuất và 
lưu thông hàng hoá. Nắm được nguồn gốc, bản chất và chức năng của 
tiền tệ ta thấy tiền tệ là sự thể hiện chung của giá trị xã hội, do đó tiền 
rất quý. 


с) Quy luật luu thông tin tệ 

Tiên là hình thức biểu hiện giá trị của hàng hoá, phục vụ cho sự 
lưu thông hàng hoá. Vì vậy, lưu thông tiên tệ do lưu thông hàng hoá 
quyết định. 

Nội dung quy luật lưu thông tiên tệ là xác định số lượng tiên tệ cần 
thiết cho lưu thông hàng hoá ở mỗi thời kì nhất định. Quy luật này 
được thể hiện như sau : 


w-Èx9 
У 


Trong đó : М : là số lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông. 
Р : là mức giá cả của một đơn vị hàng hoá. 
Q : là số lượng hàng hoá đem ra lưu thông. 
V : là số vòng luân chuyển trung bình của một đơn vị 
tiền tệ. 

Như vậy, lượng tiền cần thiết cho lưu thông tỉ lệ thuận với tổng số 
giá cà của hàng hoá đem ra lưu thông (P x Q) và tỉ lệ nghịch với số 
vòng luân chuyển trung bình của một đơn vị tiền tệ (V). 

Đây là quy luật chung của lưu thông tiền tệ. Tiền vàng là tiền có đầy 
đủ giá trị, cho nên nếu số lượng tiên vàng nhiều hơn mức cần thiết cho 
lưu thông hàng hoá thì tiên vàng sẽ rời khởi lưu thông, đi vào cất trữ và 
ngược lại. Tiền giấy chỉ là kí hiệu của giá trị, không có giá trị thực như 
tiên vàng. 
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Một phiên giao dich tại sàn chứng khoán Hà Nội 
Ảnh : TTXVN 
Vì vậy, khi tiên giấy đưa vào lưu thông vượt quá số lượng cần thiết 
sẽ dẫn đến hiện tượng lạm phát. Khi lạm phát xảy ra thì giá cả của hàng 
hoá tăng, sức mua của tiền tệ giảm, đời sống của nhân dân lao động 
gặp khó khăn, các công cụ quản lí kinh tế của Nhà nước kém hiệu lực... 
Hiểu được nội dung của quy luật lưu thông tiền tệ, công dân không 
nên giữ nhiều tiên mặt, mà nên tích cực đầu tư vào sản xuất, kinh 
doanh hoặc gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, góp phần làm tăng mức 
lưu thông tiền tệ, hạn chế lạm phát, vừa ích nước vừa lợi nhà. 


3. Thị trường 
a) Thị trường là g) ? 


Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh 
tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, 
dịch vu. 

Thị trường xuất hiện và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển 
của sản xuất và lưu thông hàng hoá. Thị trường ở dạng giản đơn, 
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sơ khai là nơi diễn ra việc trao đổi, mua bán hàng hoá gắn với một 
hông gian, thời gian nhất định như các chợ, tụ điểm mua bán, cửa hàng... 
Sản xuất hàng hoá ngày càng phát triển thì thị trường ngày càng mở rộng, 
đa dạng và phong phú. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, việc trao 
đổi hàng hoá, dịch vụ diễn ra một cách linh hoạt thông qua các 
hình thức môi giới, trung gian, quảng cáo, tiếp thị... để khai thông các 
quan hệ mua - bán và kí kết các hợp đồng kinh tế. 

Các nhân tố cơ bản của thị trường là : hàng hoá ; tiền tệ ; người mua ; 
người bán. Từ đó hình thành các quan hệ : hàng hoá - tiên tệ, mua – 
án, cung - cầu, giá cả hàng hoá. 


b) Các chức năng cơ bàn của thi trường 

Thị trường có các chức năng cơ bản sau : 

= Chức năng thực hiện (hay thừa nhận) giá trị sử dụng và giá trị của 
hàng hoá. 

Thị trường là nơi kiểm tra cuối cùng vẻ chủng loại, hình thức, mẫu 
mà, số lượng, chất lượng hàng hoá. Vì vậy, khi người sản xuất mang 
hàng hoá ra thị trường, những hàng hoá nào thích hợp với nhu cầu, thị 
hiếu của xã hội thì bán được. Điều đó cũng có nghĩa là những chỉ phí 
lao động để sản xuất ra hàng hoá đó được xã hội chấp nhận, giá trị của 
hàng hoá được thực hiện. 


Em hãy cho biết, nếu hàng hoá không bán được sẽ ảnh 
hưởng như thế nào đến người sàn xuất hàng hoá và quá trình 
sàn xuất của xã hội ? 


= Chúc năng thông tín. 


Thông tin của thị trường quan trọng như thế nào đối với cả 
người bán lẫn người mua 2 


Thị trường cung cấp cho các chủ thể tham gia thị trường những 
thông tin về quy mô cung - cầu, giá cả, chất lượng, cơ cấu, chủng loại, 
điểu kiện mua - bán... các hàng hoá, dịch vụ. Những thông tin này là 
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căn cứ quan trong giúp cho người bán đưa ra các quyết định kịp thời 
nhằm thu nhiều lợi nhuận ; còn người mua sẽ điều chỉnh việc mua sao 
cho có lợi nhất. 


Chợ nổi ở đồng bằng sông Củu Long 


Ảnh : TTXVN 

— Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng. 

Sự biến động của cung - cầu, giá cả trên thị trường đã điều tiết các 
yếu tố sản xuất từ ngành này sang ngành khác, luân chuyển hàng hoá 
từ nơi này sang nơi khác. Khi giá cả một hàng hoá nào đó tăng lên sẽ 
kích thích xã hội sản xuất ra hàng hoá đó nhiều hơn, nhưng lại làm cho 
nhu cầu của người tiêu dùng về hàng hoá đó bị hạn chế. Ngược lại, khi 
giá cả một hàng hoá giảm xuống sẽ kích thích tiêu dùng và hạn chế việc 
sản xuất hàng hoá đó. 

Như vậy, hiểu và vận dụng được các chức năng của thị trường sẽ 
giúp cho người sản xuất và người tiêu dùng giành được lợi ích kinh tế 
lớn nhất và Nhà nước cân ban hành những chính sách kinh tế phù hợp 
nhằm hướng nền kinh tế vào những mục tiêu xác định. 
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ш — TƯ LIỆU THAM KHẢO 


1. C. Mác : "Mỗi một vật có ích như sắt, giấy, v.v..., đều có thể xét về 
: mặt chất và mặt lượng. Mỗi một vật như thế là một tổng thể 
của nhiều thuộc tính và vì vậy mà có thể có ích về nhiều mặt khác nhau. 
Tìm ra các mặt khác nhau đó, và do đó, tìm ra các công dụng nhiều mặt 
của các vật, là công việc của lịch sử... Tính có ích của một vật làm cho 
vật đó trở thành một giá trị sử dụng'0), 


2. C. Mác : "Giá trị trao đổi trước hết biểu hiện ra như là một quan 
hệ về số lượng, là một tỉ lệ theo đó những giá trị sử dụng loại này được 
trao đổi với những giá trị sử dụng loại khác, quan hệ này luôn luôn 
thay đổi theo thời gian và địa điểm Q) 

3. P.A. Sa-mu-el-son : "Thị trường là một quá trình trong đó người 
mua và người bán một thứ hàng hoá tác động qua lại nhau để xác định 
giá cả và số lượng hàng hoá"), 


IV — CÂU HỘI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là 
hàng hoá, hoặc không phải là hàng hoá. Vì sao ? 

2. Hãy nêu một số ví dụ thể hiện giá trị sử dụng của hàng hoá được 
phát hiện dân cùng với sự phát triển của khoa học – kĩ thuật. 

3. Tại sao giá trị hàng hoá không do thời gian lao động cá biệt quyết 
định, mà do thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định ? 

4. Trình bày nguồn gốc ra đời và bản chất của tiền tệ. 

5. Phân tích các chức năng của tiên tệ. Em đã vận dụng được những 
chức năng nào của tiên tệ trong đời sống ? 


(1) С. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn táp, Sdd tập 23, tr. 62. 

(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toán tâp, Sđd, tập 23, tr. 63. 

(8) Р.А. Sa-mu-el-son & W.D. Nor-hous : Kính té học, tập 1, tr. 53. Viện Quan hệ quốc tế 
(dịch), 1989. (P.A. Sa-mu-el-son là sáng lập viên Khoa Kinh tế của Học viện 
Công nghệ Ma-sa-chu-set, là người Mĩ đầu tiên được giải thưởng Nobel vé Kinh tế 
năm 1970). 
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6. Trình bày nội dung của quy luật lưu thông tián té. Lam phát có 
ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống ? 

7. Tại sao nói giá cả là "mệnh lệnh" của thị trường đối với mọi người 
sản xuất và lưu thông hàng hoá ? 


8. Thị trường là gì ? Em hãy nêu một số ví dụ về sự phát triển của 
sản xuất hàng hoá và thị trường ở địa phương mình. 

9. Hãy nêu một số ví dụ về sự vận dụng các chức năng của thị 
trường đối với người вап xuất và người tiêu dùng. 

10. Theo em, mỗi công dân cần phải làm gì đối với sự phát triển 
kinh tế thị trường ó nước ta hiện nay ? 


QUY ШАТ GIÁ TRI TRONG SÅN XUẤT 
VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ 


I— MÓ ĐẦU BÀI HỌC 


Khác với quy luật tự nhiên, quy luật kinh tế chỉ ra đời và hoạt động khi 
có hoạt động sản xuất và hoạt động trao đổi (lưu thông) hàng hoá của con 
người và xã hội. 


Vậy, các hoạt động kinh tế này do quy luật kinh tế nào 
chi phối ? 
Hoc xong bài này, học sinh cần : 
~ Nêu được nội dung cơ bản của quy luật giá trị. 
— Nêu được vai trò và tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và 
lưu thông hàng hoá. 
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- Vận dụng những hiểu biết về quy luật giá trị để giải thích hiện 
tượng biến động của giá cả hàng hoá trong sản xuất và lưu thông. 

= Tôn trọng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường ở nước ta 
hiện nay. 


T — NỘI DUNG BÀI HỌC 


Hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hoá, nhìn bể ngoài đường 
như là việc riêng của từng người, không có gì ràng buộc giữa họ với 
nhau. Nhưng trên thực tế, hoạt động của họ chịu sự ràng buộc với nhau 
bởi quy luật giá trị. Vậy, nội dung của quy luật giá trị là gì ? 


1. Nội dung của quy luật giá trị 


ап xuất và lưu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở thời gian lao 
động xã hội cân thiết để sản xuất ra hàng hoá. 

Nội dung của quy luật giá trị được biéu hiện trong sản xuất và lưu 
thông hàng hoá : 

Trong sản xuất, quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm 
bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra từng hàng hoá 
phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cân thiết để sản xuất ra từng 
hàng hoá đó ; và tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất tổng hàng 
hoá phải phù hợp với tổng thời gian lao động xã hội cần thiết của tổng 
hàng hoá đó. 


Ví dụ : 
Trong xã hội có 5 người sån xuất cùng một hàng hoá có 
chất lượng như nhau, nhưng có thời alan lao động cá biệt 
khác nhau : người sån xuất thứ nhất là 10 giò, naười sån 
xuất thứ hai là 8 giờ, và người sån xuất thứ ba là 12 giờ. 
Trong khi đố trên thị trường, xã hội chỉ thừa nhận mua 
và bán với thời gian lao động xã hội cần thiết. là 10 giờ. 


Từ các trường hợp trên cho thấy, người thứ nhất thực hiện đúng 
yêu cầu của quy luật giá trị nên không những bù đắp được chi phí 
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sản xuất mà còn có lợi nhuận ; người thứ hai thực hiện tốt quy luật 
giá trị nên thu được lợi nhuận nhiều hơn người thứ nhất vì thời gian lao 
động cá biệt ít hơn người thứ nhất, nhưng được bán theo thời gian lao 
động xã hội cần thiết ; còn người thứ ba thời gian lao động cá biệt vượt 
quá thời gian lao động xã hội cần thiết, vi phạm yêu cầu quy luật giá trị 
nên bị thua lỗ. 

Trong lưu thông, trên thị trường việc trao đổi hàng hoá cũng phải 
dua trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết. Nói cách khác, phải 
dựa theo nguyên tắc ngang giá. Điều đó có nghĩa là thời gian lao động 
xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá A và hàng hoá B bằng nhau thì 
chúng được trao đổi với nhau. 

Trên thị trường, giá cả của từng hàng hoá có thể cao hoặc thấp hơn 
giá trị hàng hoá hình thành trong sản xuất, do ảnh hưởng của cạnh 
tranh, cung câu. Nhung Бао giờ giá cả hàng hoá cũng vận động xoay 
quanh trục giá trị hàng hoá hay xoay quanh trục thời gian lao động xã 
hội cần thiết. Tuy nhiên, nếu xem xét không phải một hàng hoá mà xem 
xét tổng hàng hoá và trên phạm vi toàn xã hội, thì quy luật giá trị yêu 
cầu : 7ổng giá cả hàng hoá sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hoá 
được tạo ra trong quá trình sản xuất. Không thực hiện đúng yêu cầu 
này sẽ vi phạm quy luật giá trị, làm cho nên kinh tế mất cân đối và rối 
loạn, nếu Nhà nước hoặc người sản xuất không có dự trữ hoặc không 
được điều chỉnh kịp thời. 


2. Tác động của quy luật giá trị 


Quy luật giá trị có những tác động như thế nào trong quá 
trình sẵn xuất và lưu thông hàng hoá 2 


Quy luật giá trị có ba tác động sau đây : 


a) Điầu tiết sẵn xuất và luu thông hàng hoá 
Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá thông qua 
giá cả trên thị trường. 
Có thể hiểu điều tiết sản xuất và lưu thông là sự phân phối lại các 
yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành 
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sản xuất khác ; phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác, từ 
mặt hàng này sang mặt hàng khác theo hướng từ nơi có lãi ít hoặc 
không có lãi sang nơi có lãi nhiều thông qua sự biến động của giá cả 
hàng hoá trên thị trường. 


Ví dụ : 


Một người nào dó sån xuất mặt hàng А và дет ra bán 
trên thị trường. GIÁ cả mặt hàng này thấp hơn giá trị 
сё biệt mà họ đâu tu, nếu tiếp tục họ së thua lỗ, Trong 
khi đó, trên thị trường mặt hàng Б có 41А cå cao, vì vậy, 
để sản xuất: có lãi, họ phải äiĝu chÏnh từ sån xuất: mặt: 
hằng А sang sån xuất mặt hàng Б theo tín hiệu của giá 
сА trên thị trường. 


Em hãy lấy ví dụ về sự tác động điều tiết lưu thông hàng hoá 
của quy luật giá trị. 


b) Kích thích lực lượng sån xuất phát triển và năng suất lao động 
tăng lân 


Hàng hoá được sản xuất ra trong những điều kiện khác nhau, có giá 
trị cá biệt khác nhau, nhưng trên thị trường, hàng hoá lại được trao đổi, 
mua bán theo giá trị xã hội của hàng hoá. Trong điều kiện đó, người sản 
xuất, kinh doanh muốn không bị phá sản, đứng vững và chiến thắng 
trên thương trường để thu được nhiêu lợi nhuận, họ phải tìm cách cải 
tiến kĩ thuật, nâng cao tay nghề của người lao động ; hợp lí hoá sản 
xuất, thực hành tiết kiệm..., làm cho giá trị hàng hoá cá biệt của họ thấp 
hơn giá trị xã hội của hàng hoá. 

Việc cải tiến kĩ thuật lúc đầu còn lẻ té và về sau mang tính phổ biến 
trong xã hội. Kết quả là làm cho kĩ thuật, lực lượng sản xuất và năng 
suất lao động xã hội được nâng cao. 


Ví dụ : 


Khi năng suất lao động ở mức trung bình, mỗi ngày 
8 giò, người lao động sån xuất: ra B hàng hoá, lượng giá trl 
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của 1 hàng hoá là : Ð 418/5 hàng hoá = 1 giò, nhưng nhờ 
cåi tiến Kĩ thuật, lực lượng sån xuất phát triển làm cho năng 
suất. lao động của người lao động tăng lên айр đôi, kết дий 
là cüng trong Ë giò nhưng họ sån xuất ra không phải 5 hàng 
hoá mà là 16 hàng hoá, nên lượng giá trị của 1 hàng hoá ch? 
сп là : 8 41016 hàng hoá = 1/2 giờ. 


Rõ ràng là năng suất lao động tăng lên không chỉ tác động làm cho 
số lượng hàng hoá sản xuất ra tăng lên, mà còn tác động làm cho lượng 
giá trị của 1 hàng hoá giảm xuống và lợi nhuận cũng theo đó tăng lên 
(nếu giá cả hàng hoá đó trên thị trường không đổi). 


с) Phân hoá giàu — nghèo giữa những người sån xuất hàng hoá 


Trong nën sản xuất hàng hoá, điểu kiện sản xuất của từng người 
không hoàn toàn giống nhau ; khả năng đổi mới kĩ thuật, công nghệ và 
hợp lí hoá sản xuất khác nhau ; tính năng động và khả năng nắm bắt 
nhu cầu của thị trường khác nhau, nên giá trị cá biệt của từng người 
hác nhau, nhưng quy luật giá trị lại đối xử như nhau, nghĩa là không 
có ngoại lệ đối với họ. Vì vậy, không tránh khỏi tình trạng một số người 
có giá trị hàng hoá cá biệt thấp hoặc bằng so với giá trị xã hội của hàng 
hoá nên có lãi, mua sắm thêm tư liệu sản xuất, đổi mới kĩ thuật, mở 
rộng sản xuất. Ngược lại, nhiều người sản xuất khác, do điểu kiện sản 
xuất không thuận lợi, năng lực quản lí sản xuất, kinh doanh kém, gặp 
rủi ro, nên họ bị thua lô, dẫn đến phá sản. Hiện tượng này dẫn đến sự 


phân hoá giàu – nghẻo. 

Nht vậy, sự tác động пау của quy luật gia trị thông qua sự chọn lọc 
tự nhiên, một mặt đã làm cho một số người sản xuất, kinh doanh giỏi 
trở nên giàu có qua đó thúc đây sản xuát và lưu thông hàng hoá phát triển 
từ thấp lên cao. Mặt khác những người sản xuất, kinh doanh kém sẽ thua 
16, bi phá sản và trở thành người nghèo, dán đến sự phân hoá giàu – 
nghèo trong xã hội. Đây là một trong những mặt hạn chế của quy luật 
giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá cần được tính đến khi vận 
dụng nó ó nước ta hiện nay. 
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3. Vận dung quy luật giá tri 


Nội dung và tác động của quy luật giá trị được Nhà nước và 
công dân vận dụng như thế nào ô nước ta ? 


a) VÊ phía Nhà nước 


= Nhà nước vận dụng quy luật giá trị vào việc đổi mới nên kinh tế 
nước ta thông qua xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện chế độ một giá, một thị trường 
thống nhất trong cả nước và mở cửa với thị trường nước ngoài. 


Ví dụ : 

Từ năm 1956 về trước, nước ta thực thí mê hình kinh tế 
chÏ huy tập trung quan liêu bao cấp, nên nội dung và 
tác động của quy luật 414 trị һи như không được Nhà 
nước vận dụng hoặc vận dung không âúng. Nhưng từ 
năm 1956 đến nay, vận dyng quy luật giá tri thông qua 
đổi mới nën kinh tế, nước ta chuyển sang xây dựng và 
phát: triển mô hình kinh vế thị trường định hướng xã hội 
chủ паа, nhờ dó ай dua nước va ra khổi khủng hoàng 
kinh tế — xã hội và йй дар những thành tựu dáng kể. 


- Nhà nước thông qua việc ban hành và sử dụng pháp luật, các 
chính sách kinh tế, chính sách xã hội và bằng thực lực kinh tế của 
mình, để điều tiết thị trường nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế 
sự phân hoá giàu - nghèo và những tiêu cực xã hội khác, thúc đẩy 
phát triển sản xuất và lưu thông hàng hoá, ổn đỉnh và nâng cao đời 
sống nhân дап. 


Ví dụ : 
Nhà nước ban hành tuật Doanh nghiĝp, Luật ĐẦU tư và 
thực hiện nhất, quán, lâu dài chính sách kinh tế nhiều 
thành phân, làm cho mol thành phần kinh tế, mọi người 
dân đầu có quyển tự до kinh doanh, nhờ đô đã khai thác 
và phát huy mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế 
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ади tu vào sẵn xuất kinh doanh, có tác dụng thúc абу 
tăng trưởng và phát triển kinh tế — xã hội, làm cho mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, 
văn minh từng bước được thực hiện ở nước ta. 


Em hãy nêu ví dụ khác về sự điều tiết thị trường và ví dụ về 
chủ trương thực hiện xoá đói giảm nghèo của Nhà nước mà 
em biết. 


b) VỀ phía sông dân 

Có thể vận dụng nội dung và tác động của quy luật giá trị qua các 
khía cạnh như : 

= Phấn đấu giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng hàng hoá 
để bán được nhiều hàng, thu nhiều lợi nhuận, đứng vững và chiến 
thắng trên thương trường. 

- Vận dụng tác động điều tiết của quy luật giá trị thông qua sự biến 
động của giá cả hàng hoá trên thị trường, kịp thời điều chỉnh, chuyển 
đổi cơ cấu sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mặt hàng và ngành hàng sao cho 
phù hợp với nhu câu của khách hàng trên thị trường trong nước và 
quốc tế. 


Ví dụ : 


Người bán hàng А dang bán mặt hàng vải, nhưng khi trên 
thị trường mặt hàng vải bán quá chậm, giá thấp, mà 
mặt hàng may sẵn lại bán nhanh hơn và giá cao hơn ; để 
không bị ứ đọng vấn, không thua lỗ và thu được lợt nhuận, 
vận dụng tác động diu tiết lưu thông của quy luật giá 
trị, người bán hàng A tìm cách chuyển đổi từ kinh Aoanh 
mặt hàng vải sang kinh doanh mặt hàng тау sẵn một 
cách thích ứng. 


- Áp dụng các biện pháp dó; mới kĩ thuật và công nghệ, hợp lí hoá 
sản xuất. Vì đổi mới kĩ thuật và công nghệ, hợp lí hoá sản xuất làm cho 
chất lượng sản phẩm và năng suất lao động tăng lên, đến lượt nó, 
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năng suất lao động tăng lên lại làm cho chỉ phí sản xuất giảm xuống và 
lợi nhuận tăng lên. 


Em đã hoặc đang có dự định gì để tham gia cùng với gia 
đình trong việc vận dụng sự tác động kích thích lực lượng 
sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên của quy 
luật giá trị ? 


Ш — TƯ HIỆU THAM KHẢO 


1. Mối quan hệ giữa đại lượng giá trị hàng hoá với năng suất lao động 


"Đại lượng giá trị của một hàng hoá thay đổi theo tỉ lệ thuận với 
lượng lao động thể hiện trong hàng hoá đó và theo tỉ lệ nghịch với sức 


sản xuất của lao động dó. "(D 


2. Mối quan hệ giữa giá trị hàng hoá và giá cả thị trường, 

"Giá trị cá biệt của hàng hoá phải ăn khớp với giá trị xã hội của nó — 
yêu cầu đó giờ đây được thực hiên "® 

3. Cơ chế hoạt động của quy luật giá trị — cơ chế thị trường, 


"Cơ chế thị trường là guóng máy tự điều chỉnh các quan hệ kinh tế 
dưới hình thái hàng hoá, dịch vụ diễn ra trên thị trường dưới tác động 
của các quy luật kinh tế của kinh tế thị trường, mà trực tiếp là quy luật 
cung cầu, nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản của thị trường." 


IV — CÂU HÓI VÀ BÀI TÁD 


1. Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong 
sản xuất và lưu thông hàng hoá ? 


(1) С. Mác và Ph. Äng-ghen : Toân ёр, Sdd, tập 23, tr. 69. 

(2) С. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn tâp, Sdd, 1994, tập 25, phần I, tr. 277- 278. 

(3) Phan Thanh Phố : Kinh té уа dó; mới kinh tế NXB Giáo dục, Hà Nội, 2000, tr. 143. 
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2. Em có nhận xét gi về việc thực hiện yêu câu của quy luật giá trị của 
3 người sản xuất (1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây ? 


Thời gian lao động xã hội 
cần thiết (của 1 hàng hoá A) 


@) of 6) 


3. Tại sao quy luật giá tri lai có tác động điều tiết sản xuất và lưu 
thông hàng hoá ? Cho ví dụ để minh họa. 

4. Tại sao quy luật giá trị lại có tác động kích thích lực lượng sản 
xuất phát triển và làm cho năng suất lao động tăng lên ? 

5. Có ý kiến cho rằng, năng suất lao động tăng lên làm cho lượng 
giá trị của một hàng hoá tăng lên. Diêu đó đúng hay sai ? Vì sao ? 

6. Tại sao quy luật giá trị lại có tác động phân hoá người sản xuất 

thành giàu - nghèo ? 

7. Нау nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết sån xuất của quy 

luật giá trị trong các cơ sở sản xuất mà em biết được. 

8. Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết lưu thông của quy 

luật giá trị trong các cửa hàng mà em quan sát được 

9. Hãy nêu ví dụ về sự vận dụng tác động kích thích lực lượng sản 

xuất và năng suất lao động tăng lên của quy luật giá trị ở một cơ 

sở sản xuất mà em biết. 


10. Theo em, Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực 
và hạn chế tác động phân hoá giàu — nghèo của quy luật giá trị ? 
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CANH TRANH TRONG SẲN XUẤT 
VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ 


I— MÓ ĐẦU BÀI ПОС 


Quan sót trên thị trường chúng ta thường bắt gặp 
những hiên tuong ganh аиа, giành giât hay canh 
tranh giữa những người bán với nhau ; giữa những 
người muq với nhau ; giữa xí nghiệp hoặc của hàng 
này với xí nghiệp hoặc của hàng kia... Những hiện 
tượng đó tốt Һау хаи, có сап thiết hay không và được 
giỏi thích như thế nào 2 


Học xong bài này, học sinh cần : 


= Nêu được khái niệm cạnh tranh trong sản xuất, lưu thông hàng 
hoá và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh. 


= Hiểu được mục đích của cạnh tranh, các loại cạnh tranh và tính 
hai mặt của cạnh tranh. 


= Thông qua việc phân biệt hai mặt của cạnh tranh, từ đó đưa ra 
những giải pháp phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt hạn chế của 


2 2 А 
cạnh tranh ở nước ta hiện nay. 


T — NỘI DUNG BÀI HỌC! 
1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh 


Cạnh tranh là gì ? Tại sao cạnh tranh lại là sự cần thiết, 
khách quan trong sản xuất và lưu thông hàng hoá ? 


36 


a) Khái niệm canh tranh 


Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, "cạnh tranh" được dùng để 
gọi tắt của cụm từ "cạnh tranh kinh tế". 

Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chỉ thể kinh tế trong 
sản xuất, kính doanh hàng hoá nhằm giành những điều kiện thuận lợi 
để thu được nhiều lợi nhuận. 

Khái niệm cạnh tranh trên đây cho thấy, nội dung cốt lõi của nó thể 
hiện ở ba khía cạnh chủ yếu là : tính chất của cạnh tranh ; các chủ thể 
kinh tế tham gia cạnh tranh ; mục đích của cạnh tranh. 


b) Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh 


Sản xuất và lưu thông hàng hoá xuất hiện, thì cạnh tranh ra đời, tón 
tại và phát triển. 

Trong nền sản xuất hàng hoá, các chủ sở hữu khác nhau tôn tại với 
tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, có lợi ích riêng, do đó họ 
không thể không cạnh tranh với nhau. Mặt khác, do điều kiện sản xuất 
của mỗi chủ thể kinh tế khác nhau về trình độ trang bị kĩ thuật và công nghệ, 
trình độ nghề nghiệp, vốn, trình độ quản lí, điều kiện nguyên, nhiên vật 
liệu, môi trường sản xuất, kinh doanh, nên chất lượng hàng hoá và chỉ phí 
sản xuất khác nhau, làm cho kết quả sản xuất, kinh doanh giữa họ không 
giống nhau : có người thu lợi nhuận nhiều, có người thu lợi nhuận ít, có 
người thua thiệt, mất vốn, phá sản... Để giành lấy các điều kiện thuận lợi, 
tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, 
tất yếu giữa họ có sự cạnh tranh với nhau. 

Như vậy. sự tôn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị 
kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kính doanh; có điều kiện sản xuất và lợi 
ích khác nhau đã trở thành nguyên nhân dán đến cạnh tranh trong sản 
xuất và lưu thông hàng hoá. 


2. Mục đích của cạnh tranh và các loại cạnh tranh 


Mục đích của cạnh tranh là gì ? Để đạt mục đích, những người 
tham gia cạnh tranh thông qua các loại cạnh tranh nào ? 
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а) Mục đích của cạnh tranh 

Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông 
hàng hoá là nhằm giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác. 

Mục đích này thể hiện ở những mặt sau : 

— Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác ; 

= Giành ưu thế về khoa học và công nghệ ; 

= Giành thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng và các đơn đặt hàng ; 

= Giành ưu thế vê chất lượng và giá cả hàng hoá, kể cả lắp đặt, bảo 
hành, sửa chữa, phương thức thanh toán... 


b) Các loại cạnh tranh 


Tuỳ theo các căn cứ khác nhau, người ta chia cạnh tranh thành 
các loại : 
= Canh tranh giữa người bán với nhau, thường xuất hiện khi trên thị 
trường nhiều người có cùng loại hàng hoá đem bán, nhưng có ít người 
mưa hàng hoá đó. 
Ví dụ : 
Tal phế X, có инди người cùng bán mệt mặt hàng A, 
giữa họ tất yếu cạnh tranh với nhau åf giành khách 
hàng và theo đỗ giành nhiều lợi nhuận hơn người khác. 
Muốn vậy, họ phải tìm cách nâng cao chất lượng hàng 
hoá, thái độ phục vụ, dja điểm thuận lợi, giá thấp аё 
bán дисс nhiều hàng. 


- Cạnh tranh giữa người mua với nhau, thường xuất hiện khi trên thị 
trường hàng hoá đemra bán ít nhưng người mua hàng hoá đó quá nhiều. 
Ví dụ : 
Tại một thời điểm trong phiền giao dịch trên thị 
trường chúng khoán, сё phiếu của công ti X được niêm 
yết với số lượng xác álnh, có ft người тиби bán, nhưng lại 
có nhiểu người muốn mua cổ phiếu của công ti này. рё 
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mua được, giữa һо tất yếu có sự cạnh tranh vớt nhau 
bằng cách dua ra mức giá cao và tất. nhiên người đặt 
giá cao hơn sË mua duge cổ phiếu аб. 


— Cạnh tranh trong nội bộ ngành là sự ganh dua về kinh tế giữa сас 
doanh nghiệp trong cùng một ngành hàng. 


Ví dụ : 


Cạnh tranh gita các doanh nghiệp may mặc trong ngành 
hàng may mặc với nhau. 


- Cạnh tranh giữa các ngành là sự ganh đua về kinh tế giữa các 
doanh nghiệp trong các ngành sản xuất khác nhau. 


Ví dụ : 

GIẢ өй trong xã hội có ba ngành sản xuất. A,B,C cùng 
cạnh tranh với nhau nhàm mục đích tìm nơi айди tu 
có nhiều lợi nhuận, muốn vậy họ phải ải chuyển các yếu tố 
của sẵn xuất. từ ngành сё lợi nhuận thấp sang ngành có 
lợi nhuận cao. Nhưng việc di chuyển này chỉ có thể thực 
hiện khi có những ади kiện như giao thông vận tải phải 
phát triển ; việc cho vay vốn của падп hàng được дат 
bào và việc cung Ứng máy mốc, thit bị kĩ thuật. công 
nghệ cho ngành mới phải sån sàng. ĐỂ tối йа hoá lợi 
nhuận, các ngành A, B, C tất yếu cạnh tranh với nhau. 
Thực chất cuộc cạnh tranh này là cạnh tranh glành 418 
các điểu kiện sàn xuất, kinh doanh thuận lợi nối trên 
giữa các ngành A, B, С với nhau. 


- Cạnh tranh trong nước với nước ngoài. Loại cạnh tranh này xuất 
hiện khi thị trường vượt khỏi phạm vi trong nước để vươn ra thị trường 
khu vực và thế giới, gắn với xu hướng toàn câu hoá và hội nhập kinh tế 
quốc tế. 


Ví dụ : 


Nhờ đổi mới mô hình kinh tế, việc sẵn xuất lương thực 
nước ta không chl йй cho nhân dân ta tiêu dùng, du trữ 
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AỂ!I dào, mà còn tham gia xuất khẩu lương thực (дао) 
trên thị trường thế giới. Và tất yếu chúng ta phải tham 
gia cạnh tranh với một số chủ thể kinh vế khác cùng 
xuất khẩn lương thực (aao) với nước ta như : Thái Lan, 
Mĩ, Ấn Độ... 


3. Tính hai mặt của cạnh tranh 


Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, hoạt động cạnh tranh có hai 
mặt : mặt tích cực và mặt hạn chế. 


a) Mặt tích cực của cạnh tranh 


Cạnh tranh giữ vai trò là một động luc kinh tếcủa sản xuất và lưu 
thông hàng hoá. Điều đó được biểu hiện ở chỗ : 

= Kích thích lực lượng sån xuất, khoa học – kĩ thuật phát triển và 
năng suất lao động xã hội tăng lên. 

— Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước vào việc йди tư xây 
dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

= Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của 
nền kinh tế, góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

Мої sự cạnh tranh diễn ra theo đúng pháp luật và gắn liên với các 
mặt tích cực nói trên là canh tranh lành mạnh. Chỉ có cạnh tranh lành 
mạnh mới thực sự là động lực kinh tế của sản xuất và lưu thông hàng 
hoá. Ngược lại, sự cạnh tranh nào vi phạm pháp luật và các chuẩn mực 
đạo đức là cạnh tranh không lành mạnh, và thường gắn với những mặt 
hạn chế của cạnh tranh dưới đây. 


b) Mặt hạn chế của cạnh tranh 

Bên cạnh mặt tích cực là chủ yếu, cạnh tranh không tránh khói 
những hạn chế nhất định. Đó là : 

— Chạy theo mục tiêu lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm quy 
luật tự nhiên trong khai thác tài nguyên làm cho môi trường, môi sinh 
suy thoái và mất cân bằng nghiêm trọng. 
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Ví dụ : 
Khai thác gỗ bừa bãi làm cho rừng bl tần phá, айу hiện 
tượng 10 lụt, hạn hán ảnh hưởng đến môi trường sån 
xuất và đời sống của con người. 


— Để giành giật khách hàng và lợi nhuận nhiều hơn, một số người 
không từ những thủ đoạn phi pháp và bất lương. 


Ví dụ : 
Làm hàng giả, kinh doanh hàng quốc cấm ; gian lận 
thương mại để trốn thuế, vi phạm pháp luật của Nhà 


nước làm Ảnh hưởng đến súc kho và đời sống của người 
tiêu dùng và thất thu ngân sách nhà nước. 


~ Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường, từ đó nâng giá lên cao làm 
ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. 


Ví dụ : 

Việc một số ft người dùng tiên vơ vét xi măng åf ади cơ 
tích trữ, làm cho số lượng cuna ứng xl măng trên thị 
trường thiếu nhiễu so với nhu cu xi măng của người tiêu 
dùng, làm cho giá xi măng bị айу lên cao, айу ra rốt loạn 
thị trường. Từ 25, họ nâng giá bán xi măng trên thị trường 
2& thu nhiều lợi nhuận bất. chính, nếu Nhà nước không 
phát hiện và điều tiết: kịp thời. 


Tóm lại, cạnh tranh là quy luật kinh tế tôn tại khách quan của sản 
xuất và lưu thông hàng hoá, vừa có mặt tích cực vừa có mặt hạn chế, 
nhưng mặt tích cực là cơ bản, mang tính trội, còn mặt hạn chế của cạnh 
tranh sẽ được Nhà nước điều tiết thông qua giáo dục, pháp luật và các 
chính sách kinh tê- xã hội thích hợp. 


Ш — TƯ HỆU THAM KHẢO 


1. "Có nên kinh tế hàng hoá thì tất nhiên tồn tại cạnh tranh. Cơ sở 
khách quan của cạnh tranh là sự khác nhau về lợi ích kinh tế giữa 
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những người sản xuất hàng hoá", "Cạnh tranh là quy luật bắt buộc của 
nên kinh tế hàng hoá"), 

2. С. Mác trong bộ Tır ban, khi nghiên cứu sự hình thành lợi nhuận 
bình quân và sự chuyển hoá giá trị hàng hoá thành giá trị thị trường và 
giá cả sản xuất đã dë cập đến các loại cạnh tranh. C. Mác chia cạnh tranh 
thành : cạnh tranh trong nội bộ ngành ; cạnh tranh giữa các ngành ; cạnh 
tranh giữa người bán với nhau ; cạnh tranh giữa người mưa với nhau. 

3. "Tạo môi trường pháp lí và cơ chế, chính sách thuận lợi để phát 
huy các nguồn lực của xã hội cho phát triển, các chủ thể hoạt động kinh 
doanh bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, có trật 
tự, kỉ cương", 


IV — CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Cạnh tranh là gì ? Phân tích tính tất yếu khách quan và mục đích 
của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. 


2. Cạnh tranh có những loại nào ? Lấy ví dụ để minh hoạ. 
3. Khi nước ta là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới 

(WTO), theo em, tính chất và mức độ cạnh tranh sẽ diễn ra theo 
hướng nào (êm dịu hay gay gắt quyết liệt) ? Tại sao ? 
4. Từ tính hai mặt tích cực và hạn chế của cạnh tranh, hãy cho biết 
Nhà nước cần làm gì để phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt 
hạn chế của cạnh tranh hiện nay ở nước ta ? 
5. Có ý kiến cho rằng : Để phát huy mặt tích cực của cạnh tranh ở 
nước ta hiện nay, Nhà nước chỉ cân đề ra giải pháp khắc phục 
mặt hạn chế cúa cạnh tranh. Điều đó đúng hay sai ? Tại sao ? 


6. Em hiểu thế nào là cạnh tranh lành mạnh và không lành mạnh ? 
Khi thấy có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, em sẽ xử lí 
như thế nào ? 


(1) Viện Nghiên cứu và phổ biến tri thức bách khoa : Daí ñr điển kinh tế thị trường, 
Hà Nội, 1998, tr. 282. 

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 78. 
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CUNG — САО TRONG SÅN XUẤT VÀ 
LƯU THÔNG HÀNG HOÁ 


I— MÓ ĐẦU BÀI HỌC 


Trên thị trường ta thấy người bán và người mua gặp nhau và 
có mối quan hê với nhau. Vây mối quan hê đó là gì ? 
Học xong bài này, học sinh cần : 
— Nêu được khái niệm cung, cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. 
= Hiểu được mối quan hệ cung - cầu, vai trò của quan hệ cung - 
cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. 


— Bước đầu biết vận dụng mối quan hệ cung - cầu hàng hoá ó nước ta. 


T — NỘI DUNG BÀI HỌC 


1. Khái niệm cung, cầu 


Trong nên sản xuất hàng hoá, mục đích của sản xuất là để tiêu 
ч ng pE P 3 lộ Sen = š 
dùng, để bán. Trong đó, sản xuất thường gắn với cung và tiêu dùng 
thường gắn với câu. Tiêu dùng bao gồm tiêu dùng cho sản xuất và tiêu 
dũng cho đời sống cả nhân. 


a) Khái niệm câu 
Cầu là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cán mua 
trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định. 
Trên thị trường giả định không mua bán chịu mà mua bán trả 
tiên ngay. Trong điều kiện đó, khái niệm cầu nói trên được hiểu là 
tên gọi tắt của nhu cầu có khả năng thanh toán, tức là nhu cầu mà 
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người tiêu dùng cần mua, được bảo dám bằng số lượng tiền mà họ 
sẵn có tương ứng. 


Ví dụ : 
Anh А có nhu сйи mua một chiếc ô tô, nhưng chưa có 
tiền åg mua, thì đó chưa phåi là nhu cËu có khå năng 
thanh toán và chưa phải là cầu. Ch[ khi anh A có đủ số 
tiên åf mua ô tô theo giá cå tương ứng, thì lúc đó nhu 
câu có khå năng thanh toán (cầu) mới xuất hiện. 


b) Khái niệm cung 

Cung là khối lượng hàng hoá, dịch vụ hiện có trên thị trường và 
chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với 
mức giá ca, khả năng sản xuất và chí phí sản xuất xác định. 


2. Mối quan hệ cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá 


Nội dung và vai trò của quan hệ cung - cầu thể hiện như thế 
nào trong sản xuất và lưu thông hàng hoá ở nước ta hiện nay ? 


а) Nội dung của quan hệ cung — оди 

Trên thị trường, giá cả của từng hàng hoá có thể cao hoặc thấp hơn 
giá trị hàng hoá không chỉ do tác động của cạnh tranh, mà còn do tác 
động của quan hệ cung – câu. 

Quan hệ cung - cầu Jà mó; диап hệ tác động lân nhau giữa người 
bán với người mua hay giữa những người sán xuất với những người 
tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng 
hoá dịch vụ. 

Trên thị trường, quan hệ cung - cầu tác động khá phức tạp theo 
những chiêu hướng và mức độ khác nhau. 


Dưới đây là những biểu hiện của nội dung quan hệ cung - cầu. 
- Cung - cầu tác động lần nhau 


44 


Khi cầu tăng lên, sån xuất, kinh doanh mở rộng, lượng cung hàng 
hoá tăng lên và ngược lại khi cầu giảm xuống, sản xuất, kinh doanh 
thu hẹp, lượng cung hàng hoá giảm xuống. 

= Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường 

Khi cung lớn hơn cầu, hoặc cung nhỏ hơn cầu đều ảnh hưởng đến 
giá cả thị trường. Trường hợp cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường 
thường thấp hơn giá trị hàng hoá trong sản xuất. Còn trường hợp cung 
nhỏ hơn cầu, giá cả thị trường thường cao hơn giá trị hàng hoá trong 
sản xuất. Chỉ khi cung bằng câu thì giá cả thị trường mới bằng giá trị 
hàng hoá trong sản xuất. 

— Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu 

Về phía cung, khi giá cả tăng lên, các doanh nghiệp mở rộng sản 
xuất, lượng cung tăng lên và ngược lại, khi giá cả giảm xuống, các 
doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, lượng cung giảm xuống. 

Về phía cầu, khi giá cả giảm xuống, thì nói chung cầu có xu hướng 
tăng lên và ngược lại. 

Trên thực tế, các trường hợp của cung - cầu thường vận động 
không ăn khớp với nhau, nói cách khác, thường diễn ra thông qua 
các trường hợp cung lớn hơn cầu hoặc cung nhỏ hơn cầu. Còn trường 
hợp cung bằng câu xảy ra chỉ là kết quả của việc san bằng sự chênh lệch 
giữa giá cả và giá trị hàng hoá, thông qua cạnh tranh giữa người bán và 
người mua trên thị trường khi xét toàn bộ hàng hoá đem ra lưu thông. 


b) Yai trò của quan hệ cung — cầu 

Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, quan hệ cung - cầu có vai 
trò to lớn : 

~ Là cơ sở để nhận thức vì sao giá cả trên thị trường và giá trị hàng 
hoá trong sản xuất lại không ăn khớp với nhau. Giá cả thị trường có thể 
bằng, lớn hoặc nhỏ hơn giá trị hàng hoá trong sản xuất. 

= Buộc người sản xuất, kinh doanh phải nắm vững các trường hợp 
vận động của cung – cầu để đưa ra quyết định mở rộng hay thu hẹp sản 
xuất, kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 
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— Là co só dé người tiêu dùng lựa chọn việc mua hàng hoá cho phù 
hợp với nhu cầu và có hiệu quả kinh tế tương ứng với các trường hợp 
quan hệ cung - cầu trên thị trường. 


3. Vận dụng quan hệ cung - cầu 


Quan hệ cung - cầu hàng hoá được Nhà nước, các chủ 
doanh nghiệp và người tiêu dùng vận dụng như thế nào ? 
- Đối với Nhà nước 
Vận dụng thông qua việc điểu tiết cung - cầu trên thị trường. 
Chẳng hạn, khi thị trường bị rồi loạn do nguyên nhân khách quan 
(Іа lụt, hạn hán...), hoặc do hoạt động tự phát đầu cơ tích trữ của một số 
tư nhân, làm cho trên thị trường cung nhỏ hơn cầu và giá cả tăng lên 
đột biến. Khi đó, Nhà nước cần thông qua pháp luật, chính sách... 
nhằm cân đối lại cung — cầu, ổn định giá cả và đời sống của nhân dân. 
- Đối với người sản xuất, kinh doanh 
Vận dụng quan hệ cung - cầu bằng cách thu hẹp sản xuất, kinh 
doanh mặt hàng trên thị trường khi cung lớn hơn câu, giá cả bán thấp 
hơn giá trị, có thể bị thua lỗ. Và để có lãi họ phải chuyển sang sản xuất, 
kinh doanh mặt hàng trên thị trường khi cung nhỏ hơn cầu, giá cả hàng 
hoá bán cao hơn giá trị hàng hoá. 
- Đối với người tiêu dùng 
Vận dụng quan hệ cung - câu bằng cách giảm nhu cầu mua các mặt 
hàng nào đó khi cung nhỏ hơn câu và giá cả cao để chuyển sang mua 
các mặt hàng nào khi cung lớn hơn cầu và có giá cả thấp tương ứng. 


Ví dụ : 


Chuyển từ mặt. hàng thịt giá cao sang mặt hàng cá, đậu 
phụ có giá cå thấp hơn, phù hợp với nhu cầu có khả năng 
thanh toán của người mua. 
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ш — TƯ LIỆU THAM KHẢO 


1. "Cung, tức là sản phẩm hiện có trên thị trường hay có thể đưa ra 
thị trường." ; và "những giới hạn trong đó nhu cầu về hàng hoá biểu 
hiện ra trên thi rường, tức là cầu..."(, 

2. "Việc trao đổi hay việc bán hàng hoá ra theo giá trị của nó là 
nguyên tắc hợp lí, là quy luật tự nhiên của sự thăng bằng giữa các hàng 
hoá, phải xuất phát từ quy luật đó để giải thích những sự chênh lệch 
chứ không phải ngược lại, không phải xuất phát từ những sự chênh lệch 
để giải thích bản thân quy luật"Ở, 

3. "Trên thực tế, không bao giờ cung và cầu ăn khớp với nhau cả, và 
nếu ăn khớp với nhau, thì đó chẳng qua là ngẫu nhiên thôi ; do đó 
đứng về phương diện khoa học mà nói, thì trường hợp đó phải = 0, phải 
được coi là không có"), 


IV — CÂU по VÀ BÀI ТАР 
1. Cầu là gì ? Cung là gì ? Tại sao người bán và người mua lại quan 
tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán ? 
2. Phân tích nội dung của quan hệ cung - cầu trong sản xuất và lưu 
thông hàng hoá. 
3. Phân tích vai trò của mối quan hệ cung – câu. 
4. Khi là người bán hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường 
hợp nào sau đây : 
a) Cung = cầu. 
b) Cung > cầu. 


c) Cung < cầu. 


(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toán đập, Sđd, 1994, tập 25, phần I, tr. 284, 288. 
(2) С. Mác và Ph. Ăng-ghen : Гойл tâp, Sđd, 1994, tập 25, phần L tr. 286. 
(3) С. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn tâp, Sdd, 1994, tập 25, phân I, tr. 289. 
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5. Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường 

hợp nào sau đây : 
a) Cung = cầu. 
b) Cung > cầu. 
c) Cung < cầu. 

6. Em hãy lấy ví dụ để minh hoạ về sự điều tiết của Nhà nước, khi 
trên thị trường quan hệ cung - cầu bị rối loạn ảnh hưởng đến sản 
xuất và đời sống của nhân dân. 

7. Khi nước ta là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO), theo em, mối quan hệ cung - cầu về hàng hoá và việc làm 
sẽ diễn ra như thế nào ? 

a) Thuận lợi. 
b) Khó khăn. 
c) Vừa thuận lợi, vừa khó khăn. 


Tại sao em lại chọn phương án đó ? 


CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ 
ĐẤT NƯỚC 


1— MÓ ĐẦU BÀI HỌC 


Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là một trong những nhiệm vụ 
kinh tế cơ bản của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta hiện nay. 


Học xong bài này, học sinh cần : 


— Hiểu được thế nào là công nghiệp hoá, hiện đại hoá và sự càn 
thiết phải công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
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— Nêu được nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ó 
nuóc ta. 

— Nhận rõ trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước. 

— Tin tưởng vào đường lối, chính sách công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá của Đảng và Nhà nước ; quyết tâm học tập, rèn luyện để trở thành 
người lao động đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước. 


T — NỘI DUNG BÀI HỌC 


1. Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá ; tính tất yếu khách 
quan và tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 


Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì ? Tại sao nước ta phải 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá ? 


a) Khái niệm công nghiệp hoá, hiện dai hoá 

Nhân loại đã trải qua hai cuộc cách mạng kĩ thuật : 

= Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ nhất gắn với quá trình chuyển từ 
lao động thủ công lên lao động cơ khí, từ đó xuất hiện khái niệm công 
nghiệp hoá. Công nghiệp hoá là quá trình chuyến đổi căn bản, toàn 
điện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính 
sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của 
công nghiệp cơ khí. 

— Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ hai gắn với quá trình chuyển từ 
lao động cơ khí lên lao động dựa trên công cụ tự động hoá, sử dụng 
rộng rãi người máy và những công nghệ hiện đại khác, từ đó xuất hiện 
khái niệm hiện đại hoá. Hiên đại hoá là quá trinh ứng dụng và trang bị 
những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiên, hiện đại vào quá 
trình sản xuất, kính doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế~ xã hội. 

Trong thời đại ngày nay, một nước thực hiện công nghiệp hoá muộn 
như Việt Nam, muốn rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với các nước 
phát triển, đòi hổi công nghiệp hoá phải gắn liên với hiện đại hoá. 
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Công nghiệp hoá hiện đại hoá là quá trình chuyến đổi căn bản, toàn 
điện các hoạt động kinh tế và quản lí kính tế- xã hội từ sử dụng sức lao 
động thủ công là chính sang sử dụng mội cách phổ biến sức lao động 
cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm 
tạo ra năng suất lao động xã hội cao. 


b) Tính tất yếu khách quan và tác dung của công nghiệp hoá, hiện đai 
hoá 226 nước 

— Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hoá, hiện đại hoá : 

+ Do yêu câu phải xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa 
xã hội. 

Cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội là nên công nghiệp 
lớn hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lí, trình độ xã hội hoá cao, dựa trên 
nền tảng của khoa học và công nghệ tiên tiến, được hình thành và phân 
bố có kế hoạch trên toàn bộ nên kinh tế quốc dân. 

+ Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kĩ thuật - 
công nghệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và thế giới. 

Sau hơn 30 năm đổi mới (1986 đến nay), nhất là 10 năm 2001 - 2010, 
nên kinh tế nước ta đã đạt những thành tựu rất quan trọng, trong đó 
cơ sở vật chất - kĩ thuật bước đầu được tăng cường. Tuy nhiên, đất 
nước vẫn đang tón tại nhiều yếu kém, sự yếu kém này đã và đang là 
nguyên nhân làm hạn chế chất lượng tăng trưởng, chất lượng cạnh 
tranh và chất lượng hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là khi nước ta là 
thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 

+ Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo 
cho sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội. 

Xã hội sau muốn tiến bộ hơn xã hội trước, thì điều trước hết và 
chủ yếu là phải làm cho năng suất lao động của xã hội sau cao hơn 
hẳn năng suất lao động của xã hội trước, mà điều đó chỉ có thể trông 
chờ ở việc thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước. 
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— Tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hoá, hiện đại hoá : 

+ Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng suất 
lao động xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết 
việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân. 

+ Tạo ra lực lượng sản xuất mới làm tiên dë cho việc củng cố quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tăng cường vai trò của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, tăng cường mối quan hệ liên minh giữa công nhân - nông 
dân - trí thức. 

+ Tạo tiền để hình thành và phát triển nên văn hoá mới xã hội chủ 
nghĩa - nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Ví dụ : 
Su phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông 
hiện đại bạo tiên dê cho nên văn hoá mới xã hội chủ 
nghĩa phát. triển theo hướng hiện đại. 

+ Tạo cơ sở vật chất - kĩ thuật cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập 
tự chủ gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố và tăng 
cường quốc phòng, an ninh. 


2. Nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta 
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta có những nội dung gì 2 


a) Phát triển mạnh mỡ lực lượng sẵn xuất 

Nội dung này thể hiện thông qua việc : 

= Thực hiện cơ khí hoá nên sản xuất xã hội, bằng cách chuyển nên 
kinh tế từ chỗ dựa trên kĩ thuật thủ công sang dựa trên kĩ thuật cơ khí ; 
chuyển nên văn minh nông nghiệp sang nên văn minh công nghiệp. 

= Áp dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào các 
ngành của nền kinh tế quốc dân. Thành tựu khoa học và công nghệ hiện 
đại thường gắn với "hiện đại hoá", gắn với cuộc cách mạng khoa học 
công nghệ hiện đại, gắn với bước chuyển từ văn minh công nghiệp sang 
văn minh hậu công nghiệp. 
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— Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện bằng cách gắn công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá với phát triển kinh tế tri thức. 


р) Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp Í, hiện đai và hiệu quá 


Cơ cấu kinh tế là tổng thể hữu cơ giữa cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu 
vùng kinh tế và cơ cấu thành phân kinh tế, trong đó, cơ cấu ngành kinh 
tế là quan trọng nhất vì nó là côt lõi của cơ cấu kinh tế. Thực hiện nội 
dung này thông qua quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự chuyển đổi từ cơ cấu kinh tế lạc 
hậu, kém hiệu quả và bất hợp lí, sang một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện 
đại và hiệu quả. 

Xu hướng của sự chuyển dịch này là đi từ cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp lên cơ cấu kinh tế nông, công nghiệp và phát triển lên thành cơ 
cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại. 

Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch cơ cấu lao 
động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh 
tế tri thức. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế tri thức là 
tiền đề chỉ phối xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong từng thời 
kì ó nước ta. 


с) Cũng cố và tăng cường dia vị chủ đạo của quan hệ sẵn xuất xã hội 
chủ nghĩa và tiến với xác lập địa vị thống trị của quan hệ sån xuất xã hội chỗ 
паїїа trong toàn bộ nên kinh të quốc dân 


Dia vị chủ đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa quyết định 
tính chất xã hội chủ nghĩa của lực lượng sản xuất, của công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất thông qua 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá càng củng cố và tăng cường địa vị chủ 
đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nên kinh tế 
quốc dân. 

Tóm lại, ba nội dung cơ bản nói trên của công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá nên kinh tế quốc dân có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thực chất 
của mối quan hệ này là mối quan hệ biện chứng nhân quả giữa lực lượng 
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sản xuất và quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong quá trình công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta. 


Câu Bãi Cháy bắc qua eo biển Của Lục (thành phố Hạ Long — Quảng Ninh) 
nam trên trục giao thông huyết mạch của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. 


Ảnh : TTXVN 


3. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước 


Công dân có trách nhiệm như thế nào đối với sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ? 

= Có nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to 
lớn của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 


— Trong sản xuất, kinh doanh сап lựa chọn ngành, mặt hàng có khả 
năng cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước và 
thế giới, nhất là khi nước ta là thành viên của WTO. 
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- Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ 
hiện đại vào sản xuất để tạo nhiều sản phẩm chất lượng cao, giá thành 
thấp, có khả năng chiếm lĩnh thị trường nhằm tối đa hoá lợi nhuận. 

= Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, 
nghiệp vụ theo hướng hiện đại, đáp ứng nguồn lao động có kĩ thuật cho sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức. 


Em thấy mình có trách nhiệm gì đối với sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ? 


Ш — TU ШП THAM KHẢO 


1. "Con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta cần và có thể 
rút ngắn thời gian, vừa có những bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt." 

2. "Phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thân của người Việt 
Nam ; coi phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là nên 
tång và động lực của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá." 

3. "Xây dựng nên kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế ; kết hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực 
tổng hợp để phát triển đất nước "Ô) 

4. "Tranh thủ cơ hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiểm 
năng, lợi thế của nước ta để rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển 
kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế 
và công nghiệp hoá, hiện đại hoá "® 

5. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước 
(GDP) bình quân 7 - 8%/năm. GDP năm 2020 theo giá so sánh bằng 
khoảng 2,2 lần so với năm 2010 ; GDP bình quân đầu người theo giá 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Sdd, tr. 91. 
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Sdd, tr. 91. 
(3) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Sdd, tr. 92. 
(4) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Sdd, tr. 87. 
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thuc té dat khoáng 3.000 USD. Giá tri sán phám cóng nghë cao và sán 
phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% trong tổng GDP. Giá trị 
sản phẩm công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 40% trong tổng giá trị sản 


xuất công nghiệp. 


"(0 


IV — CÂU по VÀ BÀI TẬD 


1. 


Từ khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá, em hãy cho biết tại 
sao ó nước ta công nghiệp hoá phải gắn liên với hiện đại hoá ? 


. Trình bày tính tất yếu khách quan của công nghiệp hoá, hiện đại 


hoá ở nước ta. 


. Trình bày tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hoá, hiện 


đại hoá. 


. Phân tích nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở 


nước ta. 


. Cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội là gì ? Em có nhận 


xét gì về cơ sở vật chất - kĩ thuật của nước ta hiện nay. 


. Chọn ý kiến đúng trong các ý kiến sau về việc xây dựng cơ sở vật 


chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta và lí giải ngắn gọn 
tại sao lại chọn ý kiến đó. 

a) Nước ta tự nghiên cứu và xây dựng. 

b) Nhận chuyển giao kĩ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước 
tiên tiến. 

c) Kết hợp vừa tự nghiên cứu và xây dựng vừa nhận chuyển giao 
kĩ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến. 


„ Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng 


công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XL 
NXB Chính trị quốc gia, На Nội, 2011, tr.31. 
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8. Tại sao trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế phải đồng thời với chuyển dịch cơ cấu lao 
động ? Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động ó nước ta hiện nay ? 


9. Là một công dân, trong khi học và sau khi tốt nghiệp trung học 
phổ thông, em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ? 


THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU 
THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG 
VAI TRÒ QUÁN LÍ KINH TẾ СОА 
NHÀ NƯỚC 


I— MÓ ĐẦU BÀI HỌC 


Thực hiện nên kinh tế nhiều thành phần và tăng cường quản lí kinh 
tế của Nhà nước đối với nên kinh tế là nhiệm vụ quan trọng của thời kì 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Học xong bài này, học sinh cần : 

— Nêu được thế nào là thành phân kinh tế ; tính tất yếu khách quan 
của sự tón tại nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ó nước ta. 

- Biết được nội dung và vai trò các thành phần kinh tế ở nước ta 
hiện nay. Xác định được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc phát 
triển nên kinh tế nhiều thành phần. 


= Hiểu được vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước trong nên kinh tế 
nhiều thành phân ó nước ta. 
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T — NỘI DUNG BÀI HỌC 
1. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần 


a) Khái niệm thành phần kinh tế và tính tất. yếu khách quan của nẩn kinh 
tế nhiều thành phần 


Thành phần kinh tế là gì ? Tại sao trong thời kì quá độ đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta lại phải thực hiện nền kinh tế 
nhiều thành phần ? 


- Khái niệm thành phán kinh tế 

Thành phần kinh tế là một khái niệm có liên quan đến vấn đề sở 
hữu tư liệu sản xuất, tức là liên quan đến mối quan hệ giữa người với 
người trong việc chiếm hữu tư liệu sản xuất. 

Sở hữu tư liệu sản xuất được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác 
nhau, phù hợp với từng giai đoạn khác nhau và là căn cứ trực tiếp để 
xác định thành phần kinh tế. Từ đó có thể định nghĩa : 

Thành phán kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức 
sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất. 

- Tính tất yếu khách quan của sự tôn tại nên kính tế nhiều thành 
phần ở nước ta 

Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta tồn tại nên kinh tế 
nhiều thành phần là tất yếu khách quan vì : 

+ Trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ó nước ta vẫn tón tại 
một số thành phần kinh tế của xã hội trước đây, chưa thể cải biến ngay 
được ; đồng thời, trong quá trình xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội 
chủ nghĩa lại xuất hiện thêm một số thành phần kinh tế mới như kinh tế 
nhà nước, kinh tế tập thể... Các thành phân kinh tế cũ và mới tón tại 
khách quan và có quan hệ với nhau, tạo thành cơ cấu kinh tế nhiều 
thành phần trong thời kì quá độ. 

+ Nước ta bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội với lực 
lượng sàn xuất thấp kém và nhiều trình độ khác nhau, nên có nhiều 
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hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất khác nhau. Hình thức sở hữu về tư 
liệu sản xuất là căn cứ trực tiếp để xác định các thành phần kinh tế. 


b) Các thành phần kinh tế ở nước ta 


Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định, ở nước ta có 5 thành 
phần kinh tế sau : 

= Kinh tếnhà nước là thành phần kinh tế dua trên hình thức sở hữu 
nhà nước về tư liệu sản xuất. 

Kinh tế nhà nước bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ dự 
trữ quốc gia, các quỹ bảo hiểm nhà nước và các tài sản thuộc sở hữu 
nhà nước có thể đưa vào sản xuất kinh doanh. 

Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nắm giữ các vị trí, các lĩnh 
vực then chốt trong nên kinh tế ; là lực lượng vật chất quan trọng để 
Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nên kinh tế thị trường ở nước 
ta hiện nay. 


= Kính tế tập thể là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu 
tập thể về tư liệu sản xuất, bao gồm nhiều hình thức hợp tác đa dạng, 
trong dó hợp tác xã là nòng cốt. 

Hợp tác xã là những đơn vị kinh tế được xây dựng dựa trên các 
nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, quản lí đân chủ và có sự giúp đỡ của 
Nhà nước. 

Kinh tế tập thể phát triển và cùng với kinh tế nhà nước "ngày càng 
trở thành nên tång vững chắc của nên kinh tế quốc dan "(D 

= Kính tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu 
tư nhân về tư liệu sản xuất, có vai trò quan trọng, là một trong những 
động lực của nên kinh tế. Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gôm : 

+ Kinh tế cá thể, tiểu chủ, dua trên hình thức tư hữu nhỏ về tư liệu sản 
xuất và lao động của bản thân người lao động. Kinh tế cá thể, tiểu chủ có 
vị trí rất quan trọng trong nhiều ngành nghề, có điểu kiện phát huy nhanh 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Sđd, 
tr.83. 
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và hiệu quả tiêm năng về vốn, sức lao động, tay nghề của từng gia đình, 
từng người lao động. Do đó, việc mở rộng sản xuất, kinh doanh của kinh 
tế cá thể, tiểu chủ được Nhà nước khuyến khích phát triển. 

+ Kinh tế tư bản tư nhân dựa trên chế độ sở hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Kinh tế tư bản tư nhân có vai trò đáng 
kể trong việc phát triển kinh tế thị trường, giải quyết việc làm cho 
người lao động, có những đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh 
tế của đất nước, do đó, cần được khuyến khích phát triển trong những 
ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm. 

= Kính tế tư bán nhà nước là thành phần kinh tế dua trên hình thức 
sở hữu hỗn hợp về vốn giữa kinh tế nhà nước với tư bản tư nhân trong 
nước hoặc với tư bản nước ngoài, thông qua các hình thức hợp tác như : 
hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh... 


Mỏ dâu Bạch Hó - Liên doanh dầu khí Việt-Xô 


Ảnh : TTXVN 
Đây là thành phần kinh tế có tiểm năng to lớn về vốn, công nghệ, 
khả năng tổ chức quản lí, nên có những đóng góp không nhỏ cho 
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công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Hơn nữa, phát triển 
kinh tế tư bản nhà nước còn là giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh và 
kinh doanh có hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện 
nay. Do vậy, phát triển kinh tế tư bản nhà nước là đòi hỏi khách quan, giữ 
vai trò là hình thức kinh tế trung gian, hình thức kinh tế quá độ, là "câu 
nối" đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa ở nước ta. 
— Kính té có vóh đầu tư nước ngoài là thành phần kinh tế dua trên hình 
thức sở hữu vốn của nước ngoài. Đây là thành phân kinh tế có quy mô vốn 
lớn, có trình độ quản lí hiện đại và trình độ công nghệ cao, đa dạng về đối 
tác cho phép thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta. 

Thành phản kinh tế này phát triển theo hướng : sản xuất, kinh doanh 
ể xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với thu hút 
công nghệ hiện đại, tạo thêm việc làm. Do vậy, cần tạo điểu kiện 
thuận lợi, cải thiện môi trường kinh tế và pháp lí để phát triển rộng rãi 


các đối tác, thu hút nhiều vốn đầu tư, thúc đẩy nền kinh tế nước ta tăng 
trưởng và phát triển. 

Tóm lai các thành phân kinh tế vừa hợp tác vừa cạnh tranh với 
nhau là một tất yếu khách quan. Chúng góp phần giải phóng lực lượng 


sản xuất, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước và 
ngoài nước, tạo nhiêu vốn, nhiêu việc làm, thay đổi bộ mặt của nên 
kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện mục tiêu : dàn giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Chính vì thế, Đẳng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán 
và lâu dài chính sách phát triển nên kinh tế nhiều thành phần, đồng 
thời nhấn mạnh rằng : "Các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp 
luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh 
tranh lành mạnh." 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam : Vấn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Sdd, 
tr. 29-30. 
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с) Trách nhiệm của công айп đối với việc thực hiện nên kinh tế nhiều 
thành phán 

Trên cơ sở nhận thức được sự cân thiết phát triển nền kinh tế nhiều 
thành phần, mỗi công dân có thể xác định trách nhiệm của mình qua 
các việc làm sau đây : 

~ Tin tưởng, ủng hộ và chấp hành tốt chính sách phát triển nën kinh 
tế nhiều thành phần ở nước ta. 

— Tham gia lao động sản xuất ở gia đình (nếu gia đình có hoạt động 
trồng trọt, chăn nuôi hoặc các hình thức sản xuất, kinh doanh khác). 

– Vận động người thân trong gia đình đầu tư vốn và các nguồn lực 
khác vào sản xuất, kinh doanh. 

— Tổ chức sản xuất, kinh doanh trong các thành phần kinh tế, các 
ngành, nghề và mặt hàng mà pháp luật không cấm. Bằng cách đó, góp 
phần thúc đẩy phát triển nën kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta hiện nay. 

- Chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành nghề thuộc các thành 
phân kinh tế phù hợp với khả năng của bản thân. 


2. Vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước 


Tại sao Nhà nước lại có vai trò quản lí kinh tế ? Vai trò quản lí 
kinh tế của Nhà nước như thế nào và làm thế nào để tăng 
cường vai trò và hiệu lực quần lí kinh tế của Nhà nước ? 


a) 5и cần thiết khách quan phải có vai trò дийп ії kinh tế của Nhà nước 
Trong lịch sử hình thành và phát triển nhà nước, ở mỗi thời kì khác 
nhau, vai trò quản lí kinh tế của nhà nước có mức độ khác nhau. Trong 
giai đoạn đầu của kinh tế thị trường, giai đoạn mà ở đó cơ chế vận hành 
của nó là cơ chế thị trường tự điều chỉnh thì chưa có sự can thiệp của 
nhà nước. Chỉ đến những thập niên đầu thế kỉ XX, khi kinh tế thị 
trường tự do chuyển sang kinh tế thị trường hiện đại, vận hành theo cơ 
chế thị trường có sự quản lí của nhà nước, thì lúc này việc quản lí kinh tế 
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của nhà nước đối với nën kinh tế mới đặt ra như là mót ¿ấ? yếu khách 
quan không chỉ đối với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa mà cả với 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trong chủ nghĩa xã hội, nhà nước với tư cách là người đại điện cho 
chế độ sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất và đại điện cho xã hội, thực 
hiện việc điều tiết và quản lí kinh tế, đảm bảo nền kinh tế - xã hội phát 
triển ổn định và đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Ở nước ta, để phát huy vai trò tích cực, khắc phục những hạn chế 
của kinh tế thị trường, Nhà nước không thể không điều tiết và quản lí 
nên kinh tế. Cần nhấn mạnh rằng, chỉ có Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
mới có khả năng giải quyết có hiệu quả và triệt để những hạn chế của 
kinh tế thị trường, đưa kinh tế thị trường nước ta phát triển theo đúng 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 


b) Nội dung quån [í kinh tế của Nhà nước 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa có vai trò quản lí kinh tế chủ yếu sau đây : 

— Quản lí các doanh nghiệp kinh tế thuộc thành phần kinh tế nhà nước. 

Các doanh nghiệp kinh tế thuộc thành phân kinh tế nhà nước dựa 
trên hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất. Với tư cách là người 
chủ sở hữu, Nhà nước có vai trò trực tiếp quản lí các doanh nghiệp nhà 
nước đó, thông qua các hình thức như : đầu tư 100% hoặc trên 50% vốn 
điều lệ; bổ nhiệm (hoặc miễn nhiệm) chủ tịch hội đồng quản trị ; thanh 
tra và kiểm tra hoạt động kinh tế tài chính các doanh nghiệp nhà nước 
trong việc bảo toàn và phát triển vốn, chống lãng phí, thất thoát và 
tham nhũng. 

~ Quản lí và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường, йат bảo cho nền 
kinh tế thị trường mà nước ta chủ trương xây dựng phát triển theo 
đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Vai trò này được thực hiện thông qua việc định hướng sự phát triển 
nền kinh tế nhiều thành phần ; tạo môi trường pháp lí cho các chủ thể 
hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển bình đẳng, cạnh 
tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, có trật tự kỉ cương ; điều tiết 
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nên kinh tế theo hướng giảm tối đa su can thiệp hành chính quá nhiều 
vào hoạt động của thị trường và doanh nghiệp như trước đây, đồng 
thời bảo đảm tính bën vững các cân đối chung, hạn chế rủi ro và tác 
động tiêu cực của thị trường. 


с) Tăng cường vai trò và hiệu lực quån Í kinh tế của Nhà nước 

Trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, để tăng cường vai trò và 
hiệu lực quản lí kinh tế của Nhà nước cân thực hiện tốt các giải pháp 
sau đây : 

= Tiếp tục đổi mới các công cụ kế hoạch hoá, pháp luật, chính sách 
và cơ chế quản lí kinh tế theo hướng : đồng bộ, tôn trọng các nguyên tắc 
của thị trường, mở cửa và hội nhập ; tạo môi trường thuận lợi để 
huyến khích và thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế; thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh 
tế — xã hội ; tăng cường pháp luật, giữ vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa ; đồng thời, có tính đến sự phù hợp với thông lệ quốc tế, nhất là 
khi nước ta là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới. 


= Tăng cường lực lượng vật chất của Nhà nước để điều tiết thị trường. 


Giải pháp này được thực hiện thông qua việc tăng cường lực lượng 
dự trữ quốc gia đối với các vật tư, hàng hoá chiến lược và dự trữ sản xuất, 
inh doanh ở các doanh nghiệp ; tiếp tục đổi mới kĩ thuật — công nghệ 
và trình độ quản lí nhằm tạo nhiều hàng hoá có năng lực cạnh tranh cao 
để tối đa hoá lợi nhuận và tăng cường vai trò nòng cốt của các doanh 


nghiệp nhà nước ở nước ta. 


= Tiếp tục cải cách hành chính bộ máy nhà nước, chế độ công chức 
theo hướng công khai, minh bạch ; tỉnh gọn, có năng lực ; trong sạch và 
vững mạnh. 


Ш — TƯ HIỆU THAM KHẢO 


1. "Trên cơ sở ba chế độ sở hữu (toàn dân, tập thể, tư nhân), hình 
thành nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế : kinh tế 
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nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư 
nhân), kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài."®) 


2. "Doanh nghiệp cổ phần ngày càng phát triển, trở thành hình 
thức tổ chức kinh tế phổ biến, thúc đẩy xã hội hoá sản xuất kinh doanh 
và sở hữu."G) 


3. "Nhà nước quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa bằng luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch và các nguồn lực kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, 
tạo lập, phát triển đầy đủ, đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại 
thị trường, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh 
của nên kinh tế, định hướng phát triển, phát huy mặt tích cực, hạn 
hế, khắc phục mặt trái, tiêu cực của cơ chế thị trường ; phát huy dân 
hủ, quyền làm chủ của nhân dân trong lĩnh vực kinh tế."6) 


о, о 


4. "Thực hiện tiến bó và công ằng xã hội ngay trong từng bước và 
từng chính sách phát triển ; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển 
văn hoá, у tế, giáo dục..., giải quyết tốt các vấn để xã hội vì mục tiêu 
phát triển con người. Thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả 
lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các 
54) 


nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội. 


IV — CÂU HỘI VÀ BÀI TẬP 


1. Trình bày khái niệm thành phần kinh tế và căn cứ để xác định 
thành phần kinh tế ở nước ta. 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Sđd, tr. 83. 

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quố lần thứ X, Sdd, tr. 83. 

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam : Vän kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd, 
tr. 206. 

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Sđd, 
tr.77— 78. 
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2. Phân tích tính tất yếu khách quan của su tón tại nên kinh tế nhiều 
thành phần ở nước ta. 

3. Thành phân kinh tế nhà nước là gì ? Phân tích vai trò của thành 
phần kinh tế nhà nước. Theo em cần phải làm gì để tăng cường 
vai trò của thành phân kinh tế nhà nước hiện nay ở nước ta ? 

4. Thành phần kinh tế tập thể là gì ? Vai trò và mối quan hệ giữa nó 
với thành phần kinh tế nhà nước trong thời kì quá độ lên chủ 
ghia xã hội ở nước ta? 


5 < 


5. Trình bày khái niệm, cơ cấu và vai trò của thành phần kinh tế tư 
nhân ở nước ta hiện nay. 

6. Thành phần kinh tế tư bản nhà nước là gì ? Cho ví dụ. Tại sao nói 
thành phần kinh tế tư bản nhà nước giữ vai trò là "câu nối" để 
wa sản xuất nhỏ lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội ó nước ta ? 


7. Thành phần kinh tế nhà nước khác với thành phần kinh tế tư bản 
nhà nước về : 


a) Hình thức sở hữu. 


b) Quan hệ quản lí. 
c) Quan hệ phân phối. 
đ) Tất cả các phương án trên. 
Нау chọn phương án mà em cho là đúng. Vì sao ? 

8. Theo em, với sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần, vấn đề tìm 
kiếm việc làm có gì khác với trước đây khi nên kinh tế nước ta 
còn tình trạng bao cấp ? 

9. Phân tích vai trò quán lí kinh tế cúa Nhà nước ở nước ta hiện nay. 

10. Tại sao phải tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lí 
kinh tế của Nhà nước ? Theo em, muốn tăng cường vai trò và 
nâng cao hiệu lực quản lí kinh tế của Nhà nước, cần có những 
giải pháp nào ? Tại sao ? 

11. Em có dự định sẽ hoạt động trong thành phần kinh tế nào ? Tại 
sao lại chọn thành phần kinh tế đó ? 
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PHÁN HAI 
CÔNG DÂN УТ САС VÄN DÉ CHÍNH TRI - XÃ HỘI 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


I— MÓ ĐẦU BÀI HỌC 


Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta 
đang ra sức phấn đấu xây dựng. Hiện nay, nước ta đang trong thời kì 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Vậy, chủ nghĩa xã hội là gì ? Thời kì quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội là thế nào ? 

Học xong bài này, học sinh cần : 


- Hiểu được chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản 
chủ nghĩa. 

— Nêu được những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

= Nêu được tính tất yếu khách quan đi lên chủ nghĩa xã hội và đặc 
điểm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

= Phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa chủ nghĩa xã hội với các 
xã hội trước đó ở Việt Nam. 

— Tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ó nước ta ; có ý thức 
sẵn sàng tham gia xây dưng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ nghĩa xã hội. 


T — NỘI DUNG BÀI HỌC 


1. Chủ nghĩa xã hội và những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam 


a) Chủ ngHĩa xã hội là alal đoạn đầu của xã hội cộng sån chủ ngHĩa 
Bằng những kiến thức lịch sử, triết học, em hãy cho biết : 
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— Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã và đang trải qua 
những chế độ xã hội nào ? 

— Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi chế độ xã hội này 
bằng chế độ xã hội khác tiến bộ hơn ? 


Lịch sử phát triển của xã hội loài người cho đến nay đã và đang trải 
qua năm chế độ xã hội khác nhau, từ xã hội có trình độ phát triển thấp 
lên xã hội có trình độ phát triển cao hơn và tiến bộ hơn : xã hội cộng sản 
nguyên thuỷ, xã hội chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, xã hội tư bản 
chủ nghĩa, xã hội cộng sản chủ nghĩa. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự 
thay đổi đó là sự phát triển của kinh tế, trong đó sự phát triển của lực 
lượng sản xuất là yếu tố quyết định nhất. 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, xã hội cộng sản chủ 
nghĩa phát triển qua hai giai đoạn cơ bản từ thấp lên cao : 

— Giai đoạn đầu (hay giai đoạn thấp) của xã hội cộng sản chủ nghĩa 
gọi là chủ nghĩa xã hội. Một trong những đặc trưng của giai đoạn này là 
sự phát triển kinh tế, đặc biệt là sự phát triển của lực lượng sản xuất 
mới đạt tới giới hạn bảo đảm cho xã hội thực hiện nguyên tắc phân 
phối "Làm theo năng lực, hưởng theo lao động". 

— Giai đoạn sau (hay giai đoạn cao) của xã hội cộng sản chủ nghĩa 
gọi là chú nghĩa cộng sản. Ó giai đoạn này, sự phát triển mạnh mẽ của 
nên sản xuất xã hội, đặc biệt là sự phát triển của lực lượng sản xuất sẽ 
tạo ra năng suất lao động rất cao và ngày càng tăng, các nguồn của cải 
đổi đào, xã hội có đủ điều kiện vật chất và tỉnh thần để thực hiện 
nguyên tắc phân phối "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu câu". 

Tóm lai, xã hội cộng sản chủ nghĩa có quá trình phát triển lâu dài 
qua hai giai đoạn cơ bản, trong đó chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của 
xã hội cộng sản chủ nghĩa. 


b) Những đặc trưng cơ bán của chủ nạHĩa xã hội ở Việt Nam 


Theo em, chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang phấn đấu 
xây dựng có những đặc trưng gì ? 
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Vận dung sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực 
tiễn cách mạng Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay, 
Đảng ta đã xác định chủ nghĩa xã hội ở nước ta có những đặc trưng sau : 

— Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ; 

~ Do nhân dân làm chủ ; 

= Có nên kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và 
quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp ; 

— Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ; 

= Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát 
triển toàn điện; 

— Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn 
trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển ; 

— Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 
dán, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ; 

— Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. 

Những đặc trưng trên đây cho chúng ta thấy, chủ nghĩa xã hội 
mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng là một xã hội phát triển ưu việt 
hơn, tốt đẹp hơn các xã hội trước. 


2. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 


a) Tính tất yếu khách quan ải lên chỗ nghĩa xã hội ở Việy Nam 

Bàn về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã khẳng định rằng : 
"Tất cả các dân tộc đều sẽ đi đến chủ nghĩa xã hội, đó là điều không thể 
tránh khỏi") và đều phải trải qua một thời kì quá độ - thời kì quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin còn khẳng định có hai 
hình thức quá độ : 

Mt là, quá độ trực tiếp từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 

Hai là quá độ gián tiếp từ xã hội tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua giai đoạn phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa. 


(1) V.L 1ê-nin : Toán tâp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tập 30, tr. 160. 
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Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức quá độ 
nào trên дау? 


Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dàn tộc dân chủ nhân dân, 
Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn con đường phát triển tiếp theo là đi 
lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đây là sự lựa chọn 
đúng đắn của Đảng và nhân dân ta. Bởi vì : 

— Chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội thì đất nước mới thực sự độc lập. 

— Đi lên chủ nghĩa xã hội mới xoá bỏ được áp bức, bóc lột. 

— Đi lên chủ nghĩa xã hội mới có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh 
phúc ; mọi người mới có điều kiện phát triển toàn diện. 

Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là mấy chục năm đổi 
mới do Đảng ta lãnh đạo đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ những 
điều đó. 

Em hiểu thế nào về quá độ lên chủ nghĩa xã hội bó qua chế 
độ tư bản chủ nghĩa ? 


Đảng ta đã khẳng định : "Con đường đi lên của nước ta là sự phát 
triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bó qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tức là 
bổ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc 
thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tựu 
mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về 
khoa học và công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây 
dung nên kinh tế hiện đại" Ке 

Từ những điều phân tích trên đây cho thấy quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội bổ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, 
phù hợp với điều kiện lịch sử, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân 
và xu thế phát triển của thời đại. 


b) Đặc điểm thời kì quá độ lên chủ ngHĩa xã hội ó nước ta 
Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội có những đặc điểm gì 2 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Sdd, tr. 84. 
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Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nước lạc hậu và kém 
phát triển về kinh tế, bó qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Do vậy, đặc điểm 
nổi bật và bao trùm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là 
sự tón tại đan xen lẫn nhau và đấu tranh với nhau giữa những yếu tố 
của xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa đang được xây dựng - và 
những tàn dư của xã hội cũ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Đặc điểm này được biểu hiện cụ thể như sau : 

= Trên lĩnh vực chính trị : Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam đối với toàn xã hội ngày càng được tăng cường ; Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng được củng cố và hoàn thiện để 
trở thành Nhà nước thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân đân. 

= Trên Imh vực kinh tế :Do lực lượng sản xuất còn ó trình độ phát 
triển thấp, lại chưa đông đều, nên trong thời kì này nên kinh tế ở nước 
ta là nên kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó thành phần kinh tế nhà nước giữ vai 
trò chủ đạo. 

= Trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá : Còn tôn tại nhiễu loại, nhiều 
huynh hướng tư tưởng, văn hoá khác nhau. Bên cạnh những tư tưởng, 
văn hoá xã hội chủ nghĩa, vân còn tồn tại những tàn dư tư tưởng và văn 
hoá của chế độ cũ. 
= Trên lĩnh vực xã hội : Do đặc điểm kinh tế trên đây quy định, 
trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ó nước ta còn tón tại nhiều 
giai cấp và tầng lớp khác nhau, trong đó, giai cấp công nhân dưới sự 
ãnh đạo của Đảng Cộng sản là hạt nhân đoàn kết các giai cấp, tàng lớp 
trong xã hội để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 


Do còn tón tại nhiều thành phần kinh tế, nên trong thời kì quá độ 
ёп chủ nghĩa xã hội vẫn còn sự chênh lệch về đời sống của nhân dân 
giữa các vùng, miền của đất nước, vẫn còn sự khác biệt giữa lao động 
trí óc và lao động chân tay. 


Những đặc điểm trên đây cho chúng ta thấy thời kì quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta là một thời kì, xét trên mọi phương điện, còn tồn 
tại nhiều yếu tố khác nhau, thậm chí đối lập nhau, thâm nhập vào 
nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Cùng với những bước tiến trong quá trình 


71 


xây dung chú nghia xà hói, các thành phàn, nhân tó mang tính chất xã 
hội chủ nghĩa sẽ ngày càng phát triển và vươn lên giữ vị trí chỉ phối 
trên mọi lĩnh vực để đảm bảo cho chủ nghĩa xã hội được xây dựng 
thành công ở nước ta. 


Ш — TƯ HIỆU THAM KHẢO 


1. V.I. Lê-nin viết : "Với sự giúp đỡ của giai cấp vô sản các nước tiên 
tiến, các nước lạc hậu có thể tiến tới chế độ Xô-viết, và qua những giai 
đoạn phát triển nhất định, tiến tới chủ nghĩa cộng sản, không phải trải 
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa." 

2. V.I. Lê-nin viết : "Tất cả các dân tộc đều sẽ đi đến chủ nghĩa xã 
hội, đó là điều không tránh khỏi, nhưng các dân tộc tiến tới chủ nghĩa 
xã hội không phải một cách hoàn toàn giống nhau ; mỗi dân tộc sẽ đưa 
đặc điểm của mình vào hình thức này hay hình thức khác của chế độ 
đân chủ, vào loại này hay loại khác của chuyên chính vô sản, vào nhịp 
độ này hay nhịp độ khác của việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các 
mặt khác nhau của đời sống xã hôi! ® 
3. "Làm tu sån dân quyên cách mang và thó dia cách mang dé di tói 
xã hội cộng sån."®) 

4. "Chỉ ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì mỗi người mới có điều 
kiện để cải thiện đời sống riêng của mình, phát huy tính cách riêng và 
sổ trường riêng của mình." 

5. "Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tạo 
ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp rất 
khó khăn, phức tạp, cho nên phải trải qua một thời kì quá độ lâu dài với 
nhiều chặng dường, nhiều hình thúc tð chức kính tế xã hội có tính chất 
quá độ. Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội diễn ra sự đan xen và 
đấu tranh giữa cái mới và cái cũ "€) 


(1) V.L Le-nin : Toán tâp, Sdd, 2006, tập 41, tr. 295. 

(2) УТ 1ê-nin : Toàn áp, Sdd, 2006, tập 30, tr. 160. 

(3) Hồ Chí Minh : Toán táp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 3, tr. 1. 

(2) Hó Chí Minh : Toàn đáp, Sdd, 2000, tập 9, tr. 291. 

(5) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 54а, 
tr. 85. 
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ту — CÂU HÔI VÀ BÀI TẬP 


1. 


2: 


Hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa có gì khác 
nhau ? Vì sao có sự khác nhau đó ? 

Hãy nêu những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Theo em, đặc trưng nào được thể hiện rõ nhất trong thực tiễn 
cuộc sống hiện nay ở nước ta ? 


= 


ai sao nói, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu 
hách quan ? 

m hiểu thế nào là "quá độ lên chủ nghĩa xã hội bó qua chế độ tư 
án chủ nghĩa" ? 


m 


5. Theo em, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn so với các chế độ xã 


6. 


hội trước đây ở nước ta ở điểm nào ? 


Em hãy nêu một vài biểu hiện về những tàn dư của xã hội cũ cần phải 
đấu tranh khắc phục ở nước ta hiện nay (hay ó dia phuong minh). Là 
học sinh phổ thông, em có thể làm gi để khắc phục những tàn du đó ? 


NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


I— MÓ ĐẦU BÀI HỌC 


Cho đến nay, trong lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn 
tại bốn kiểu nhà nước : nhà nước chiếm hữu nô lệ, nhà nước phong 
kiến, nhà nước tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa là nhà nước kiểu mới, khác về chất so với các kiểu nhà 
nước trước đó. 


Vậy, nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì ? Bản chất của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa có gì khác với các nhà nước trước đó ? 
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Học xong bài này, học sinh cần : 

~ Biết được nguồn gốc, bản chất của nhà nước. 

= Nêu được thế nào là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ; bản chất, chức năng và vai trò của Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

= Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

— Biết tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của bản thân. 

= Tin tưởng, tôn trọng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. 


T — NỘI DUNG BÀI HỌC 
1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước 
a) Nguồn gốc cña nhà nước 


Dựa vào kiến thức lịch sử, em hãy cho biết : Nhà nước xuất 
hiện từ khi nào ? 


Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã trải qua một thời kì chưa 
có nhà nước - đó là xã hội cộng sản nguyên thuỷ. Trong xã hội này, trình 
ộ của lực lượng sản xuất còn rất thấp kém, khối lượng sản phẩm lao 
бпр chỉ đủ duy trì ở mức nhu cầu tối thiểu của các thành viên trong xã 
hội, không có sản phẩm dư thừa làm của riêng, chưa có tư hữu tài sản, 
chưa có sự phân chia giai cấp, chưa có bóc lột, do đó chưa có nhà nước. 
Vào thời kì cuối của xã hội cộng sản nguyên thuỷ, lực lượng sản 
xuất phát triển và sự phân công lao động xã hội được mở rộng đã làm 
cho năng suất lao động tăng lên, sản phẩm lao động làm ra ngày càng 
nhiêu hơn so với nhu cầu ở mức cần thiết của xã hội, đã xuất hiện điều 
kiện chiếm đoạt của cải dư thừa của công xã nguyên thuỷ làm tài sản 
riêng. Những người có địa vị trong công xã như tù trưởng, thủ lĩnh 
чап sự lợi dụng ưu thế của mình chiếm đoạt tài sản đó của công xã. 
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Quá trình tư hữu tài sẵn diễn ra, chế độ tư hữu hinh thành, xã hội dà 
phân chia thành hai giai cấp đối lập nhau : giai cấp bóc lột và giai cấp bị 
bóc lột. 

Do lợi ích đối lập nhau nên mâu thuẫn giữa giai cấp bóc lột và giai 
cấp bị bóc lột ngày càng trở nên gay gắt, không thể điều hoà được. Để 
duy trì trật tự và quản lí một xã hội đã có những thay đổi rất căn bản 
ấy, đòi hỏi phải có một tổ chức với quyền lực mới. Tổ chức đó do giai 
cấp chiếm ưu thế về kinh tế lập ra để thực hiện sự thống trị giai cấp, 
làm địu bớt sự xung đột giữa các giai cấp và giữ cho sự xung đột đó 
nằm trong vòng “trật tự”, bảo vệ lợi ích và địa vị của giai cấp mình. Tổ 
chức đó chính là лла nước (D). 

Như vậy, nhà nước chỉ ra đời khi xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu 
sản xuất, khi xã hội phân hoá thành các giai cấp, mâu thuẫn giữa các giai 
cấp ngày càng gay gắt đến mức không thể điều hoà được. V.I. Lê-nin viết : 
"Bất cứ ở đâu, hễ lúc nào và chừng nào, mà về mặt khách quan, những 
mâu thuẫn giai cấp không thé điều hoà được, thì nhà nước xuất hiện. "Ê) 


b) Бап chất của nhà nước 


Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, nhà nước là sản phẩm 
của xã hội có giai cấp, do đó nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai 
cấp. Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện : 

= Nhà nước là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này 
đối với giai cấp khác. 

Trong xã hội có giai cấp, sự thống trị giai cấp, xét về mặt nội dung, 
thể hiện ó ba mặt : kinh tế, chính trị, tư tưởng. Để thực hiện sự thống trị 
của minh, giai cấp thống trị phải tổ chức và sử dụng nhà nước để đuy 
trì quyền lực kinh tế, chính trị và tư tưởng của mình đối với toàn xã hội. 
Bằng nhà nước và thông qua nhà nước, giai cấp thống trị về kinh tế trở 
thành giai cấp thống trị về chính trị và tư tưởng ; ý chí của giai cấp 
thống trị được thể hiện thành ý chí nhà nước, bắt buộc mọi thành viên 
trong xã hội phải tuân theo. 


(1) Xem С. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toán tâp, Sđd, 1995, tập 21, tr. 252 — 253. 
(2) V.I. Lê-nin : Toàn ёар, Sdd, 2006, tập 33, tr. 9. 
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= Nhà nước là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai 
cấp khác. 

Bất kì nhà nước nào cũng có những lực lượng đặc biệt được vũ 
trang như quân đội, cảnh sát v.v... Để bảo vệ địa vị thống trị và lợi ích 
của mình, giai cấp thống trị sử dụng những lực lượng đặc biệt đó đàn 
áp sự phản kháng của các giai cấp bị thống trị. 

Như vậy, nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị. 


2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
a) Thể nào là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 


Để hiểu được thế nào là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, trước hết phải hiểu nhà nước pháp quyền là gì. 

Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã 
hội bằng pháp luật ; mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã 
hội và mọi công dân đều được thực hiện trên cơ sở pháp luật. 

Từ quan niệm trên đây, chúng ta hiểu : 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lí mọi mặt của đời sống xã 
hội bằng pháp luật do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 


b) Вап chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chỗ nghĩa Việt Nam 


Nhà nước ta là nhà nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa, thành quả 
cách mạng của quân chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân 
thông qua chính đảng của mình là Đẳng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 
Vì vậy, Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân. 


Theo em, bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta được 
thể hiện như thế nào ? 


Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta được thể hiện tập 
trung nhất ở sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, toàn bộ hoạt động của Nhà nước từ pháp luật, cơ 
chế, chính sách đến những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà 
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nước đều thể hiện quan điểm của giai cấp công nhân, nhằm thực hiện 
lợi ích, ý chí và nguyện vọng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao 
động và của cả dân tộc. 

Như vậy, bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta bao hàm cả 
tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. 

~ Tính nhân dân của Nhà nước ta thể hiện : Nhà nước ta là Nhà nước 
của dân, vì dân, do nhân dân lập nên và nhân dân tham gia quản lí ; 
Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, là công, 
cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. 

~ Tính đân tộc của Nhà nước ta được thể hiện : Trong tổ chức và thực 
hiện, Nhà nước ta kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt 
đẹp của dân tộc ; Nhà nước có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi 
ích mọi mặt cho các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam và thực 
hiện đại đoàn kết dân tộc, coi đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân là đường lối 
chiến lược và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


с) Chức năng của Nhà nước pháp аруёи xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Nhà nước có nhiều chức năng khác nhau, bởi vì hoạt động của nhà 
nước rất đa dạng và phức tạp. Trong phạm vi bài học này, chúng ta dé 
cập đến hai chức năng cơ bản của Nhà nước pháp quyển xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 

Một là, chức năng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. 

Để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Nhà nước ta 
sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để phòng ngừa, ngăn chặn mọi âm 
mưu gây rối, phá hoại, bạo loạn, xâm hại đến nên an ninh quốc gia, đến sự 
ổn định chính trị trong nước, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, an toàn 
xã hội, tạo điêu kiện hoà bình, ổn định cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trên đất nước ta. 

Hai là, chức năng tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các quyển 
tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân. 

Đây là một chức năng tổng hợp bao gồm các nội dung cơ bản sau : 


~ Tổ chức xây dựng và quản lí nên kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


JI 


= Tổ chúc xây dựng và quản lí văn hoá, giáo dục, khoa học. 

~ Tổ chức xây dựng và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội. 

~ Xây dựng hệ thống pháp luật để bảo đảm thực hiện các quyền tự do, 
dán chủ và lợi ích hợp pháp của công dân. 

Hai chức năng cơ bản trên đây của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam có mối quan hệ hữu cơ và thống nhất với nhau, trong 
đó chức năng tổ chức và xây dựng là căn bẩn nhất và giữ vai trò quyết 
định. Bởi vì, với nhà nước xã hội chủ nghĩa, chức năng đảm bảo an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội "mới chỉ là những công việc quét dọn 
trước khi xây dựng, chứ chưa phải là đích thân việc xây dựng'® như Lê- 
nin đã khẳng định. 


д) Vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nạhĩa Việt Nam trong 
hệ thống chính trị 


Để hiểu được vấn dë này, trước hết chúng ta cần hiểu hệ thống 
hính trị là gì. 


a 


Hê thống chính tri là tập hợp các thiết chế chính trị, bao gồm nhà 
nước, các đẳng phái chính trị, các tổ chức chính trị — xã hội có quan hệ 
gắn bó hữu cơ và tác động qua lại lẫn nhau nhằm thực hiện quyền lực 
hính trị của giai cấp cầm quyền. 


le 


Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay bao gồm : 
Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị — xã hội khác 
như : Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam... 


Là một yếu tố cấu thành của hệ thống chính trị Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những vai trò sau : 

— Thể chế hoá và tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng Cộng 
sản Việt Nam ; thể chế hoá và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. 


~ Tổ chức xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. 


(1) Xem V.I. Lê-nin : Toàn đập, Sđd, 2006, tập 39, tr. 27. 
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— Là công cụ hữu hiệu để Đảng thực hiện vai trò của mình đối với 
toàn xã hội. 

— Là công cụ chủ yếu của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 


3. Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân, vì vậy, mọi công dân đều phải có trách nhiệm trong việc tham gia 
xây dựng và bảo vệ Nhà nước. Cụ thể là : 

= Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người thực 
hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

~ Tích cực tham gia các hoạt động : xây dựng, củng cố, bảo vệ chính 
quyền ; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

— Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật. 

— Thường xuyên nêu cao tỉnh thần cảnh giác trước những âm mưu, 
thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. 


Là công dân trẻ tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường, em thấy 
mình có trách nhiệm gì trong việc tham gia xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? 


ш — TƯ LIỆU THAM KHẢO 


1. Điều 2 Hiên pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
пат 2013 

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ ; 
tất са quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nên tảng là liên minh 
giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 

3. Quyên lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, 
kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyển lập 
pháp, hành pháp, tư pháp. 
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2. V.I. Lê-nin : "Chuyên chính vô sån... không phải chỉ là bạo lực đối 
với bọn bóc lột, và cũng không phải chủ yếu là bạo lực. Cơ sở kinh tế 
của bạo lực cách mạng đó, cái bảo đảm sức sống và thắng lợi của nó 
chính là việc giai cấp vô sản đưa ra được và thực hiện được kiểu tổ chức 
lao động xã hội cao hơn so với chủ nghĩa tư bản. Đấy là thực chất của 
vấn аё. Бау là nguồn sức mạnh, là điều bảo dám cho thắng lợi hoàn 
toàn và tất nhiên của chủ nghĩa cộng sản." 


ту — CÂU ПО VÀ BÀI TÂP 


1. Trong lịch sử xã hội loài người, nhà nước xuất hiện từ khi nào ? 
Tại sao khi đó nhà nước xuất hiện ? 

2. Giải thích tại sao nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp 
thống trị ? Cho ví dụ minh hoạ. 

3. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì ? Tại sao 
nói Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân 
rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc ? 

4. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những chức 
năng cơ bản nào ? Chức năng nào là cơ bản nhất ? Tại sao ? 

5. Vai trò của Nhà nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trong hệ thống chính trị ở nước ta như thế nào ? 

6. Mỗi công dân cần phải làm gì để góp phần xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta ? 

7. Em hãy nêu những ví dụ thể hiện Nhà nước ta là Nhà nước của 
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

8. Hãy nêu những việc làm của chính quyền địa phương nhằm phát 
huy quyển dân chủ của nhân dân mà em biết. 

9. Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần xây dựng chính 
quyền vững mạnh ở địa phương mình ? 


(1) V.I. Lê-nin : Toan tâp, Sdd, 2006, tập 39, tr. 15-16. 
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NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


I— MÓ ĐẦU BÀI HỌC 


Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những mục tiêu của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang ra sức 
xây dựng. 

Học xong bài này, học sinh cần : 

— Nêu được bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

— Nêu được nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế, 
chính trị, văn hoá, xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

— Nêu được hai hình thức cơ bản của dân chủ là dân chủ trực tiếp và 
dàn chủ gián tiếp (dân chủ đại điện). 

~ Biết thực hiện quyền làm chủ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn 
hoá, xã hội phù hợp với lứa tuổi. 


T — NỘI DUNG BÀI HỌC 


1. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 

Để hiểu bản chất của nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, trước hết cân 
hiểu dân chủ là gì. 

Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của nhân 
dán trong các lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước ; dân chủ là một 
hình thức nhà nước gắn với giai cấp thống trị, do đó dân chủ luôn 
mang bản chất giai cấp. 

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ra đời và từng bước phát triển từ khi 
chính quyền nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
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được thành lập. Sự hình thành nên dân chủ xã hội chủ nghĩa đánh dấu 
bước phát triển mới về chất so với các nën dàn chủ trước đó. 

Về bản chất, nên dân chủ xã hội chủ nghĩa là nën dân chủ của 
quảng đại quán chúng nhân dân, được thực hiện chủ yếu bằng nhà 
nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

Bản chất của nên dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện cụ thể trên 
những phương diện sau : 

Một là : Nên dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân. 

Bản chất giai cấp công nhân của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thể 
hiện ở sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua chính đảng của 
mình là Đảng Cộng sản nhằm thực hiện quyển lực và lợi ích của giai 
cấp công nhân, của toàn thể nhân dân lao động. 

Chỉ có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động mới có thể tiến hành cuộc đấu tranh có hiệu quả chống lại 
mọi biểu hiện của chủ nghĩa quan liêu, vô chính phủ, vi phạm quyền tự 
do dàn chủ của nhân dân. 

Hai là : Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ 
công hữu về tư liệu sản xuất. 

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên nën táng của chế 
độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu. Trên cơ sở kinh tế đó, 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động trở thành người làm chủ nên 
sản xuất và chỉ phối mọi mặt hoạt động của đời sống xã hội. 

Trong các lĩnh vực của пёп dân chủ xã hội chủ nghĩa thì thực hiện 
аап chủ trong lĩnh vực kinh tế có ý nghĩa cơ bản. Bởi vì, chỉ khi nào 
người lao động thực sự làm chủ về kinh tế, khi đó họ mới có dân chủ 
thực sự và trổ thành lực lượng quyết định quá trình phát triển của xã hội. 

Ba là : Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa lấy hệ tư tưởng Mác - Lê-nin 
làm nền tàng tỉnh thần của xã hội. 

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa lấy hệ tư tưởng Mác - Lê-nin - hệ tư 
tưởng của giai cấp công nhân làm nền tảng tỉnh thần cho đời sống văn 
hoá tỉnh thân của toàn xã hội. Trên cơ sở đó, giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động làm chủ đời sống tỉnh thần của toàn xã hội. 
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Bốn là : Dân chú xã hội chủ nghĩa là nên dân chủ của nhân dân 
lao động. 

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nên dân chủ rộng rãi nhất và triệt để 
nhất trong lịch sử. Sở dí như vậy, vì trong chế độ xã hội chủ nghĩa 
chẳng những mọi người dân đều được hưởng quyên dân chủ, mà nhà 
nước còn chăm lo nâng cao trình độ dân trí, tạo điều kiện thực tế cho 
mọi người có khả năng thực hiện quyển dân chủ của mình. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa - cơ quan quyền lực của nhân dân - 
do nhân dân lập ra, hoạt động của nó là vì lợi ích của toàn thể nhân 
dân lao động. Nhà nước xã hội chủ nghĩa ngay từ buổi đầu hình 
thành đã xác định quyền lực thuộc về nhân dân, đó là một trong 
những nguyên tắc co hån xây đựng nhà nước xã hội chỉ nghĩa của 
аап, do dân và vì dân. 

Năm là : Dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liên với pháp luật, kỉ luật, 
ki cương. 

Dân chủ xã hội chủ nghĩa không thể thực hiện được nếu những 
hành vi gây tác hại đến quyền dân chủ của nhân dân không được xử lí 
kịp thời, đúng đắn. Vì vậy, để có dân chủ và dân chủ được thực hiện thì 
các quyển dân chủ của nhân dân phải được thể chế hoá thành Hiến 
pháp, pháp luật và được thực hiện bằng những thiết chế tương ứng của 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 


2. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

Nên dân chủ xã hội chủ nghĩa không thể có đây đủ khi giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động vừa giành được chính quyền mà phải 
trải qua một quá trình hình thành, phát triển và từng bước hoàn thiện. 
Quá trình đó diễn ra trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội 
và bao gồm những nội dung cơ bản sau : 


а) Nội dung cơ bàn của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế 
Нау nêu những ví dụ về аап chủ trong lĩnh уус kinh tế 
mà em biết. 
Nội dung cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực 
kinh tế là thực hiện quyền làm chủ của công dân đối với tư liệu 
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sản xuất, trên cơ sở đó làm chủ quá trình quản lí sản xuất và phân phối 
sản phẩm. 

Biểu hiện của quyền làm chủ về kinh tế ở nước ta hiện nay là chính 
sách kinh tế nhiều thành phần. Mọi công dân cũng như các thành phần 
kinh tế đêu bình đẳng và tự do kinh đoanh trong khuôn khổ pháp luật, 
làm chủ trực tiếp quá trình sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm 
của mình và làm nghĩa vụ đối với nhà nước. 

Tuy nhiên, quyền dân chủ của công dân không có nghĩa là công dán 
chỉ được hưởng quyền mà còn phải làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước 
và xã hội. Trong lĩnh vực kinh tế, cùng với quyển tự do kinh doanh, 
công dân còn có nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật,... 

Làm chủ trên lĩnh vực kinh tế là cơ sở củng cố quyền làm chủ của 
nhân аап trên mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực chính trị. 


b) Nội dung cơ bàn của dân chỗ trong lĩnh vực chính trị 


Нау nêu những ví dụ về biểu hiện của аап chủ trong 
lĩnh vục chính trị mà em biết. 


Nội dung cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực chính 
trị là mọi quyền lực thuộc về nhân dân, trước hết là nhân dân lao động. 

Dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện trước hết ở những 
quyền sau đây của công дап: 

= Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, các 
tổ chức chính trị — xã hội ; 

— Quyền tham gia quản lí nhà nước vả xã hội, tham gia thảo luận 
các vấn dë chung của Nhà nước và địa phương ; 

= Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi Nhà 
nước tổ chức trưng cầu ý дап; 

~ Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí. 

Ngoài ra, dân chủ trong lĩnh vực chính trị còn được thể hiện ó quyền 
giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, quyển khiếu nại, tố cáo... 
của công dân. 
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Khi thực hiện quyên dân chủ trong lĩnh vực chính trị, cùng với các 
quyền được hưởng, công dân có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, tham gia bảo 
vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 


с) Nội dung cơ bàn của dân chủ trong lĩnh vực văn hoá 


Em hãy nêu một vài biểu hiện về quyền dân chủ của nhân 
dân trong lĩnh vực văn hoá. 
Dân chủ trong lĩnh vực văn hoá là thực hiện những quyển làm chủ 
của công dân trong lĩnh vực văn hoá. 


Dân chủ trong lĩnh vực văn hoá được thể hiện trước hết ở những 
quyên sau đây của công đân : 


= Quyên được tham gia vào đời sống văn hoá ; 


- Quyên được huóng các lợi ích từ sáng tạo văn hoá, nghệ thuật của 
chính mình ; 

= Quyên sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật. 

Dân chủ trong lĩnh vực văn hoá còn được thể hiện ở việc giải phóng 
con người khỏi những thiên kiến lạc hậu, loại bó mọi sự áp bức về tỉnh 
thần và đưa văn hoá đến cho mọi người. 

Đồng thời với việc hưởng quyền, công dân có nghĩa vụ tôn trọng, 


giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá của dân tộc. 


d) Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội 


Theo em, những quyền nào thuộc về quyền dân chủ của 
nhân dân trong lĩnh vực xã hội ? 
Dân chủ trong lĩnh vực xã hội được thể hiện trước hết ở việc dám 
bảo những quyên sau đây của công dân : 
= Quyển lao động ; 
~ Quyền bình đẳng nam nữ ; 
- Quyên được huóng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội ; 
= Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ ; 
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- Quyền được bảo dám về mặt vật chất và tinh thần khi không còn 
khả năng lao động ; 

- Quyển bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, về cống hiến và 
hưởng thụ của các thành viên trong xã hội. 

Bên cạnh các quyển của mình, công dân có nghĩa vụ tham gia vào 
các phong trào xã hội ở địa phương, cơ quan, trường học... 

Những nội dung cơ bản của nën dán chủ xã hội chủ nghĩa nêu trên 
càng cho chúng ta thấy rõ bản chất nën dàn chủ xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. Để quyền lực hoàn toàn thuộc về nhân dân, Đảng và Nhà nước 
ta rất quan tâm đến các yêu câu sau đây : 

+ Hoàn thiện nhà nước xã hội chủ nghĩa, trước hết là hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

+ Hoàn thiện cơ chế đảm bảo cho nhân dân thật sự tham gia vào 
uá trình quản lí nhà nước như bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyển 
lực nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. 

+ Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước có 
phẩm chất đạo đức, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi.., tạo điều kiện 
thuận lợi để nhân dân thực hiện quyên làm chủ của mình. 

+ Có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan 
liêu, tham nhũng, lộng quyên, vô trách nhiệm, xâm phạm quyển dân 
chủ của công dân. 


+ Ngăn chặn và khắc phục tình trạng dân chủ hình thức, đân chủ 
cực đoan, đồng thời nghiêm trị những hành động lợi dụng dân chủ để 
há hoại, gây rối. 
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3. Nhüng hinh thúc co bàn cúa dàn chú 


Dân chủ được thực hiện thông qua hai hình thức cơ bản sau đây : 


a) Dân chỗ trực tiếp 


Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ với những quy chế thiết chết 
để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công 
việc của cộng đồng, của Nhà nước. 
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Đây là hinh thúc tham gia của mọi công dân một cách bình đẳng 
(không phân biệt giới tính, địa vị xã hội, tôn giáo...) và trực tiếp vào các 
quyết định trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... theo 
biểu quyết đa số. Dân chủ trực tiếp là sự thể hiện một cách trực tiếp ý 
chí của chủ thể quyền lực về những vấn đề quan trọng nhất. 


Ví dụ : 


— Tất cå công dân trực tiếp tham gia bu trưởng thôn, 
trưởng ấp, tő truổng dân phố. 


— Hội nahi toàn dân quyết định tu bổ đường өд, nhà văn 
hoá thôn... 


Những hình thức phổ biến nhất của dân chủ trực tiếp ngày nay là : 

~ Trưng cầu ý dân (trong phạm vi toàn quốc). 

= Thực hiện sáng kiến pháp luật (nhân dân được tham gia xây dựng, 
sửa đổi, bổ sung các đạo luật). 

— Dân chủ trực tiếp còn là việc làm chủ trực tiếp bằng các hình thức 
nhân dân tự quản, xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước phù 
hợp với pháp luật. 


b) Dân chủ gián tiếp (dân chủ đại diện) 

Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế. 
thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện thay mặt mình 
quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước. 

Nói cách khác, dân chủ gián tiếp là hình thức nhân dân thể hiện 
quyền làm chủ của mình, tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông 
qua hoạt động của những người đại diện, cơ quan đại diện của mình ó 
các cấp chính quyền cũng như ở Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân. 
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Nhân dân thị trấn Mèo Vac, Hà Giang tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XI 


Ảnh : TTXVN 
Ví dụ : 
= Trong tĩnh vực chính trị, al biu Quốc hội là người dal diện 
cho nhân dân (chla theo tĨnh, thành phố hoặc Tĩnh vực sån 
xuất, quản Íí..), được eu uỷ thác của nhân dân, thay mặt 
nhân dân tham gia xây dựng các đao luật. để quản Í xã hội. 


— Quốc hội và Hội đổng nhân dân các cấp là hình thức 
chủ yếu của chế độ dân chỗ dal diện. 


Em Һау nêu ví dụ về những hình thúc dán chủ gián tiếp 
mà em biết. 


Dân chủ gián tiếp là hình thức hiện thực hoá quyển làm chủ của 
người dán. Cơ cấu tổ chức của hình thức dân chủ gián tiếp cho phép 
bao quát toàn bộ lãnh thổ từ địa phương đến trung ương, cho phép 
người dân làm chủ trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. 

Dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp đều là hình thức của chế độ 
Чап chủ và có quan hệ mật thiết với nhau. Dân chủ trực tiếp mang tính 
quán chúng rộng rãi nhưng lại phụ thuộc vào trình độ nhận thức của 
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người dân. Hạn chế của dân chủ gián tiếp là nguyện vọng của công dân 
không được phán ánh trực tiếp, mà phải thông qua người đại diện của 
mình, nhiều khi phụ thuộc vào khả năng của người đại diện. Vì vậy, cần 
phải kết hợp sử dụng tốt cả hai hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ 
gián tiếp để phát huy tối đa hiệu quả của nên dàn chủ xã hội chủ nghĩa. 


Ш — TƯ HIỆU THAM KHẢO 


1. Bàn về chế độ dân chủ tư sản, V.I. Lê-nin viết : "Chế độ dân chủ 
ấy bao giờ cũng bị bó trong khuôn khổ chật hẹp của sự bóc lột tư bản 
chủ nghĩa và đo đó, thực ra, nó luôn luôn là một chế độ dân chủ đối với 
một thiểu số, vẫn chỉ là một chế độ dân chủ đối với riêng những giai 
cấp có của, đối với riêng bọn giàu có mà thôi." 


2. Bàn về con đường biện chứng của quá trình phát triển dân chủ, 
V.I. Lê-nin viết : "Từ chuyên chế đến dân chủ tư sản ; từ dân chủ tư sản 
đến dân chủ vô sản ; từ dán chủ vô sản đến không còn dân chủ nữa ,!) 

3. Hó Chí Minh : "Nước ta là nước dán chú, nghĩa là nước nhà do 
nhân dân làm chủ. Nhân dân có guyền /ơ/làm chủ, thì phải có nghřa vụ 
làm tròn bổn phận công dân, giữ vững đạo đức công dân, tức là : 

= Tuân theo pháp luật Nhà nước. 

— Tuân theo kỉ luật lao động. 

— Giữ gìn trật tự chung. 

- Đóng góp (nộp thuế) đúng kì, đúng số để xây dựng lợi ích chung. 

= Hàng hái tham gia công việc chung. 

~ Bảo vệ tài sản công cộng. 

— Bảo vệ Tổ quốc".) 

4. Hồ Chí Minh : Nước ta là nước dán chủ 

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. 


Bao nhiêu quyển hạn đều của dân. 


(1) V.L 1ê-nin : Toán tâp, Sdd, 2005, tập 33, tr. 106 - 107. 
(2) V.L Lê-nin : Toán tâp, Sdd, 2005, tập 33, tr. 206. 
(8) Hồ Chí Minh : Toàn tâp, Sđd, 2000, tàp 7, tr. 452. 
(4) Hồ Chí Minh : 7oản ёр, Sđd, 2000, tập 5, tr. 698. 
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IV 


Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. 

Su nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. 
Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương đo dán cửa. 
Đoàn thể từ Trung ương đến xã đo dân tó chúc nên. 

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. 


— CÂU TIĠI VÀ BÀI TẬD 


1. Những biểu hiện về mặt bản chất của nên dân chủ xã hội chủ 
nghĩa là gì ? 

2. Em hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh 
vực : kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. 

3. Theo em, dân chủ và tập trung, dân chủ và tự do, dân chủ và 
pháp luật có mâu thuẫn với nhau không ? Tại sao ? 

а. Em hãy phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Cho ví 
dụ minh hoạ. 

5. Hãy nêu những ví dụ thể hiện dân chủ và thể hiện không dân chủ 
mà em biết. 

6. Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống 
dân chủ ? 


CHÍNH SÁCH DÂN SỐ 
VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 


I— MÓ ĐẦU BÀI HỌC 


Vấn dë dân số và việc làm là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên 


thế giới. Ở nước ta, chính sách dân số và giải quyết việc làm được coi là 
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chính sách xã hội cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy 
sản xuất phát triển, khuyến khích làm giàu hợp pháp, tăng năng suất 
ao động xã hội. 

Học xong bài này, học sinh cần : 

— Nêu được tình hình dân số, việc làm ; mục tiêu, phương hướng cơ 

án thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm ó nước ta. 

~ Biết tham gia tuyên truyền chính sách dân số và giải quyết việc làm 
phù hợp với khả năng của bản thân. 

— Biết đánh giá việc thực hiện chính sách dân số của gia đình, cộng 
đồng dân cư và việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở địa 
phương phù hợp với lứa tuổi. 

— Tin tưởng, ủng hộ chính sách dân số và giải quyết việc làm của 
Đảng và Nhà nước ta. 


п- NỘI DUNG BÀI HỌC 


1. Chính sách dân số 


Một quốc gia muốn có quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư 
hợp lí để phát triển nhanh và bén vững thì phải có chính sách dân số 
đúng đắn. Đảng, Nhà nước ta coi chính sách dân số là một bộ phận 
quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, là một yếu tố cơ bản 
để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và 
toàn xã hội ; coi đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bën 
vững, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội to lớn. 


a) Tình hình dân g8 nước ta 


Với vốn hiểu biết của mình, em có nhận xét gì về tình hình 
dân số nước ta hiện nay ? 


Gần đây, tuy đã giấm được mức sinh, nhận thức về dân số - kế 
hoạch hoá gia đình của người dân được nâng lên, nhưng vấn để dân 
số nước ta vẫn đang đứng trước những thách thức lớn : quy mô dân 
số lớn, tốc độ tăng còn nhanh ; kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc, 
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chất lượng dân số thấp, mật độ dân só cao và phân bố chưa hợp lí. 
Đây là một trong những nguyên nhân cản trở tốc độ phát triển 
kinh tế - xã hội, gây khó khăn lớn trong việc nâng cao chất lượng 
cuộc sống, giải quyết việc làm và thu nhập, làm cạn kiệt tài nguyên, ô 
nhiễm môi trường. 


b) Muc tiêu và phương hướng cơ bàn để thực hiện chính sách dân số 


Xuất phát từ yêu cầu phát triển đất nước, mục tiêu của chính sách 
dàn số б nước ta là : tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số, sớm ổn định 
quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí, nâng cao chất lượng 
dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. 

Để nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực và phát 
triến kinh tế ха hội, chúng ta cần tập trung vào những phương hướng 
cơ bản sau : 

= Tăng cường công tác lãnh đạo và quản Ií tổ chức tốt bộ máy làm 
công tác дап số từ Trung ương đến cơ sở, tăng cường sự phối hợp giữa 
các cấp, các ngành đối với công tác dân số. 

= Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục với nội dung 
thích hợp, hình thức đa dạng nhằm phổ biến rộng rãi các chủ trương, 
biện pháp kế hoạch hoá gia đình. 

= Nâng cao sự hiếu biết của người dán về vai trò của gia đình, bình 
đẳng giới, sức khoẻ sinh sản, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân 
số về thể chất, trí tuệ, tỉnh thân. 

- Nhà nước đầu tư đúng mức tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài 
nước ; thực hiện xã hội hoá công tác dân số, tạo điều kiện thuận lợi để 
mọi gia đình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số. 

Thực hiện có hiệu quả chính sách dân số theo những phương hướng 
cơ bản trên, nước ta sẽ không những sớm giảm được tốc độ tăng dân số 
mà còn nâng cao được chất lượng dân số. 


2. Chính sách giải quyết việc làm 

Giải quyết việc làm là một chính sách xã hội cơ bản, là yếu tố quyết 
định để phát huy nhân tố con người, ổn định và phát triển kinh tế, làm 
lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và yêu cầu của 
nhân dân, khuyến khích làm giàu theo quy định của pháp luật. 
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a) Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay 
Em có nhận xét gì về tình hình việc làm ó nước ta hiện nay ? 


Gần đây, Chính phủ đã ban hành những chính sách nhằm mở rộng 
sản xuất, dịch vụ, đa dạng hoá ngành nghề, thực hiện tốt kế hoạch và 
các chương trình kinh tế - xã hội, nên đã tạo ra được nhiều việc làm 
mới. Tuy vậy, tnh trạng thiếu việc làm ở nước ta vẫn là vấn đề rất bức 
xúc б cả nông thôn và thành thị, 


b) Muc tiêu và phương hướng cơ bàn của chính sách giải quyết việc làm 


Trước tình hình trên, mục tiêu của chính sách giải quyết việc 
làm ё nước ta là gì ? 


Xuất phát từ yêu cầu khách quan của sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước, mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở 
nước ta là : tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông 
thôn, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động, giảm tỉ 
é thất nghiệp và tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề. 

Để tạo nhiều việc làm mới với chất lượng ngày càng cao đáp ứng 
yêu cầu phát triển của đất nước, chúng ta cần thực hiện những phương 
hướng cơ bản sau : 
= Thúc đây phát triển sản xuất và dịch vụ. Nhà nước khuyến khích 
các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước sản xuất, 
inh doanh có hiệu quả nhằm tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. 


= Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề, khôi 
phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong trào 
lập nghiệp của thanh niên. 


_ Dáy manh xuất khẩu lao động, đặc biệt là lao động đã qua đào tạo 
nghề, lao động nông nghiệp nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt và lâu 
đài, tăng thu nhập cho người lao động. 


- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc 
gia để giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. 
Là nước có tốc độ tăng dân số cao, đang trong quá trình công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá, nếu thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm, 
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nước ta sẽ sớm ổn định mọi mặt đời sống xã hội và thoát khỏi tình trạng, 
nước nghèo, kém phát triển. 
3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết 
việc làm 

Để thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm, mọi công dân 
Việt Nam có trách nhiệm : 

= Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số. 

= Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động. 

- Động viên người thân trong gia đình và những người khác cùng 
chấp hành, đồng thời đấu tranh chống những hành vi vi phạm chính 
sách dân số và giải quyết việc làm. 

= C6 ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng nghề 
nghiệp đúng đắn để tích cực, chủ động tìm việc làm, tăng thu nhập cho bản 
thân và gia đình, góp phân thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. 


Ш — TƯ HỆU THAM KHẢO 


1. Pháp lệnh Dân số năm 2003 (Sửa đổi, bổ sung năm 2013) 
Giải thích từ ngữ (theo Điều 3) 
— Quy mô dân số là số người sống trong một quốc gia, khu vực, 
vùng địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính tại thời điểm nhất định. 
= Cơ cấu dân số là tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ 


tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân và các 
đặc trưng khác. 


= Phân bố dân cư là su phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng 
địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính. 


~ Chất lượng dân số là sự phản ánh các đặc trưng về thể chất, trí tuệ 
và tinh thần của toàn bộ dân số. 
2. Bộ luật Lao động năm 2012 

Điều 9. Việc làm, giải quyết việc làm 

1. Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị 
pháp luật cấm. 
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2. Nhà nước, người sử dụng lao động và xã hội có trách nhiệm tham 
gia giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động 
đều có cơ hội có việc làm. 


ту — CÂU по VÀ BÀI TẬP 

1. Nêu tình hình dân số ó nước ta và tác động của nó đối với mọi 
mặt của đời sống xã hội. Hãy tìm hiểu về mật độ dân số ở địa 
phương em và so sánh với mật độ dân số trung bình của cả nước. 

2. Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta ? 

3. Em hãy giải thích và nêu lên thái độ của mình đối với những quan 
niệm sau : Tròi sinh voi, trời sinh cỏ ; Đông con hơn nhiêu của ; 
Trọng nam khinh nữ. 

4. Nêu tình hình việc làm và mục tiêu của chính sách giải quyết việc 
làm ở nước ta. Hãy tìm hiểu và nhận xét tình hình việc làm ó địa 
phương em. 

5. Trình bày phương hướng cơ bản nhằm giải quyết vấn đề việc làm 
ở nước ta hiện nay. 

6. Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính 
sách dân số và giải quyết việc làm ? 


CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN 
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 


I— MÓ ĐẦU BÀI HỌC 
Tài nguyên, môi trường có vai trò rất quan trọng đối với đời sống 
của mỗi người và sự phát triển của mỗi quốc gia. Trên thế giới, cạn kiệt 
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tài nguyên, ó nhiễm môi trường đã trở thành vấn đề nghiêm trọng. Cứu 
lấy Trái Đất là mệnh lệnh hành động chung của loài người. 

Học xong bài này, học sinh cần : 

— Nêu được tình hình tài nguyên, môi trường ; phương hướng cơ 
bản nhằm bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

= Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính 
sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay. 

= Biết tham gia và tuyên truyền thực hiện chính sách tài nguyên và 
bảo vệ môi trường phù hợp với khả năng của bản thân. 

— Tôn trọng, tin tưởng vào chính sách tài nguyên và bảo vệ môi 
trường ; có hành vi đúng đắn trong việc bảo vệ tài nguyên, môi trường 
phù hợp với điều kiện, khả năng của mình. 


п- NỘI DUNG BÀI HỌC 


Bảo vệ tài nguyên, môi trường là vấn đề có ý nghĩa sống còn, là một 
trong những nội dung cơ bản trong đường lối, chủ trương và kế hoạch 
phát triển kinh té — xã hội của đất nước, là nhiệm vụ có tính xã hội sâu 
sắc, là cơ sở quan trọng bảo đảm cho sự phát triển bền vững ở nước ta. 


1. Tình hình tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay 


Hiện nay, tình hình tài nguyên và môi trường ở nước ta như 
thế nào ? 


Do đặc điểm khí hậu và địa hình nên nguồn tài nguyên thiên nhiên 
nước ta rất đa dạng, khoáng sản khá phong phú (dâu mỏ, sắt, bô xít, 
crôm, thiếc, than...) ; đất đai màu mỡ ; rừng có nhiều loài quý hiếm 
(động vật có : voi, tê giác, bò rừng, hổ, báo, hươu sao, vượn... ; thực vật có : 
đỉnh, lim, sến, táu, cẩm lai, giáng hương, lát hoa...) ; biển rộng lớn, 
phong cảnh đẹp, có nhiều hải sản quý ; không khí, ánh sáng và nguồn 
nước đổi dào, thuận lợi cho sự phát triển của đất nước. 
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Cảnh rừng bị tàn phá 


Ảnh : TTXVN 


Như vậy, có thể nói, nước ta có nguồn tài nguyên phong phú, nếu 
được khai thác, sử dụng hợp lí, có hiệu quả, chúng ta sẽ tạo ra được sự 
phát triển bën vững. Nhưng điều đáng lo ngại hiện nay là : 

Về tài nguyên : khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt, diện tích rừng đang 
bị thu hẹp, nhiều loài động, thực vật quý hiếm đã bị xoá sổ hoặc đang 
đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, chất lượng đất suy giảm, đất canh tác 
bị thu hẹp dàn, tài nguyên biển ở vùng gần bờ cũng suy giảm đáng kể. 

VỀ nôi trường - ó nhiễm nước, Không khí và đất đã xuất hiện ở nhiều 
nơi, nhiều vấn đề vệ sinh môi trường đã phát sinh ở cả thành thị và nông 
thôn. Môi trường biển bắt đầu bị ô nhiễm, trước hết là do khai thác dầu. 
Các sự cố môi trường như bão, lụt, hạn hán ngày càng tăng lên. 

Наи quả trên đo nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ quan 
vẫn là nguyên nhân chính. Việc nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên, 
môi trường cho toàn dân chưa được quan tâm đúng mức, chưa phát huy 
được mọi nguồn lực tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường. Hiện nay, ở 
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nước ta vẫn còn tình trạng : khai thác, sử dụng tài nguyên bừa bãi ; nạn 
chặt phá rừng, săn bắt thú quý hiếm chưa được ngăn chặn ; ý thức bảo vệ 
môi trường kém. Hơn nữa, do dân số nước ta tăng nhanh và tập trung quá 
đông vào các đô thị lớn nên tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước 
ngày càng trầm trọng. Điều quan trọng là tình trạng trên đang trực tiếp 
ảnh hưởng xấu đến đời sống và sức khoẻ của con người. 


Để giải quyết những vấn đề trên, Đảng và Nhà nước ta đề ra 
mục tiêu bảo vệ tài nguyên, môi trường như thế nào ? 


2. Mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và 
bảo vệ môi trường 
Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là : sử 
dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tón đa dạng sinh học, 
từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phát triển kinh tế – 
xã hội bên vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 


Em suy nghĩ như thế nào về vấn đề khai thác, sử dụng tài 
nguyên và bảo vệ môi trường trong điều kiện nước ta còn nghèo, 
đang thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ? 


Để đạt được mục tiêu trên, chúng ta cần phải thực hiện tốt những 
phương hướng cơ bản sau : 

= Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trường, 
từ Trung ương đến địa phương. Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về bảo 
vệ môi trường ; ban hành các chính sách về phát triển kinh tế phải gắn 
với bảo vệ môi trường ; mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp 
thuế hoặc trả tiền thuê. 

= Thường xuyên giáo dục tuyên truyền, xây dựng ý thúc trách nhiệm 
bảo vệ tài nguyên, môi trường cho mọi người dân. Nhà nước tạo điều 
kiện để mọi người tiếp nhận được các thông tin về môi trường, xây dựng 
nếp sống vệ sinh, tiết kiệm, đẩy mạnh các phong trào quân chúng tham 
gia bảo vệ môi trường. 

= Coi trọng công tác nghiên cúu khoa học và công nghệ, тб rộng 
hợp tác quốc té khu vực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tham gia 
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các chương trình hợp tác để giải quyết các vấn dë về bảo vệ môi trường, 
chung với các quốc gia có liên quan. 

- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, 
bảo tồn thiên nhiên. Nhà nước áp dụng những biện pháp hiệu quả để 
tăng tỉ lệ che phủ rừng, bảo vệ động, thực vật, nhất là những động, thực 
vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, xây dựng các khu bảo tón thiên 
nhiên, vườn quốc gia, bảo vệ đa dạng sinh học, chống ô nhiễm đất, 
nước, không khí. 

- Khai thác sử dụng hợp Ií tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Trước 
mắt, chúng ta cần chấm dứt tình trạng khai thác bừa bãi gây lãng phí 
tài nguyên rừng, suy thoái đất và ô nhiễm môi trường. 

= Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên và xử lí chất 
thải, rác, bụi, tiếng ón, nhất là ó các thành phố lớn. 

Thực hiện những phương hướng cơ bản trên, nước ta sẽ kết hợp 
chặt chẽ, hợp lí và hài hoà giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ 
tài nguyên và môi trường. 


3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo 
vệ môi trường 

Bảo vệ tài nguyên, môi trường là yêu cầu bức thiết của toàn nhân 
loại nói chung và của Việt Nam nói riêng ; có ý nghĩa đối với cà hiện tại 
và tương lai ; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. 
Vì vậy, mỗi chúng ta đều phải : 

— Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

— Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở 
địa phương và ở nơi mình hoạt động như : tham gia trồng rừng phủ xanh 
đất trống, đổi núi trọc, mở rộng diện tích rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, 
giữ gìn, phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, tham gia 
vệ sinh môi trường, thực hiện các quy định về vệ sinh công cộng, phê 
phán việc săn bắt, tiêu diệt động vật quý hiếm. 

= Vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời chống các hành vi 
vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường. 
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ш — TƯ LIỆU THAM KHẢO 


1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X 


"Ngăn chặn các hành vi huỷ hoại và gây ô nhiễm môi trường, khắc 
phục tình trạng xuống cấp môi trường ở các khu vực sông, đô thị, khu 
công nghiệp, làng nghề, nơi đông dân cư và có nhiều hoạt động kinh tế. 
Từng bước sử dụng công nghệ sạch, năng lượng sạch." 

2. Luật Bảo vệ môi trường (năm 2014) 

Giải thích từ ngữ (theo Điều 3) 

Мої trường là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có 
tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật. 

- Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, 
hạn chế các tác động xấu đến môi trường ; ứng phó sự cố môi trường ; 
khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hồi môi trường ; khai thác, 
sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường trong lành. 

= Ônhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường 
không phù hợp với quy chuẩn kĩ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi 
trường gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật. 

— Suy thoái môi trường là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của 
thành phân môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật. 

= Sự cố môi trường là sự cố хау ra trong quá trình hoạt động của 
con người hoặc biến đổi của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến 
đổi môi trường nghiêm trọng. 


3. Tuyên ngôn RIO về môi trường và phát triển (Hội nghị của Liên 
hợp quốc về Môi trường và Phát triển họp tại Кі-ӧ do Gia-nê-rô từ 
3 -14/6/1992) : 


Điều 2 : "Theo Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc của 
Luật pháp Quốc tế, các quốc gia có toàn quyền khai thác các tài nguyên 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Sđd, 
tr. 94. 


100 


riêng của họ phù hợp với đường lối môi trường và phát triển của chính 
mình. Họ có nghĩa vụ sao cho những hoạt động trong giới hạn chủ 
quyền hoặc dưới sự kiểm tra của họ không gây ra những tổn thất cho 
môi trường của các quốc gia khác trong các lãnh phận quốc tế". 


IV — CÂU HỘI VÀ BÀI TẬD 


1. Nêu tình hình môi trường ở nước ta hiện nay và nhận xét. 
2. Nêu mục tiêu, phương hướng cơ bản nhằm sử dụng hợp lí tài 
nguyên và bảo vệ môi trường. 


3. Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã 
tần phá nhiên vườn tược, hoa màn, попу hiểm hơn chúng đã giám 
chết và làm trọng thương nhiều người. 


Theo em, tình huống trên nên xử lí như thế nào ? 


4. Trách nhiệm của em đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường 
như thế nào ? 

5. Hãy kể về hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường mà em biết 
hoặc trực tiếp tham gia và cho biết ý nghĩa của hoạt động đó đối 
với bản thân. 


CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC 
VÀ ĐÀO ТАО, KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HOÁ 


I— MÓ ĐẦU BÀI HỌC 
Bác Hồ nói : Một dân tộc đốt là một dân tộc yếu. Thật vậy, một dân 
tộc mà dân trí thấp kém thì khó có thể có điều kiện để tiếp thu và phát 
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2 
huy tỉnh hoa văn hoá, khoa học và công nghệ mới của nhân loại. О 
nước ta hiện nay, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng 
nên văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là các nhiệm vụ quan 
trọng nhằm phát triển nhân tố con người với tư cách vừa là mục tiêu 
vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước. 

Học xong bài này, học sinh cần : 

= Nêu được nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo, khoa học và công 
nghệ, văn hoá ở nước ta hiện nay. 

~ Nêu được phương hướng cơ bản nhằm phát triển các lĩnh vực giáo 
dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá ở nước ta hiện nay. 

= Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính 
sách giáo đục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hoá 
của Nhà nước. 

= Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách giáo dục và 
đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hoá phù hợp với khả 
năng của bản thân. 


T — NỘI DUNG BÀI HỌC 


1. Chính sách giáo dục và đào tạo 


a) Nhiệm vụ của giÁo dục và đào tạo 
Theo em, giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ gì ? 


Giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát 
triển và truyền bá văn minh nhân loại, là một trong những động lực 
quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều 
kiện để phát huy nguồn lực con người. Chính vì vậy, giáo dục và đào 
tạo được coi là quốc sách hàng đầu, có nhiệm vụ : nâng cao dân trí, 
đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tải nhằm phát triển tiêm năng 
trí tuệ, cũng cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao. 


р) Phương hướng cơ bàn để phát triển giáo dục và đào tạo 


Để thực hiện nhiệm vụ trên, sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước 
ta cần phát triển theo phương hướng sau : 
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= Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Đây là đồi hôi 
khách quan của đất nước. Muốn vậy, chúng ta phải thực hiện giáo dục 
toàn điện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học ; cơ cấu tổ chức, cơ 
chế quản lí, có chính sách đúng đắn trong việc phát hiện, đào tạo, bôi 
dưỡng, sử dụng nhân tài. 

= МО rộng quy mô giáo dục. Trên cơ só chất lượng và hiệu quả, gắn 
với yêu cầu phát triển kinh té — xã hội, Nhà nước mở rộng quy mô giáo 
dục từ giáo dục mâm non đến giáo dục đại học, tăng nhanh dạy nghề 
và trung cấp chuyên nghiệp. 

= Uu tiên đầu tư cho giáo dục. Nhà nước huy động mọi nguồn lực để 
phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, 
thực hiện chuẩn hoà, hiện đại hoá nhà trường. 


Diễu hành của ngành Giáo dục và Đào tạo 


Ảnh : Si Minh — Nghệ An (Tập ảnh du thi củaNXBGD) 


~ Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. Đây là vấn дё mang ý 
nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo đục nước ta, bảo đảm học 
tập là quyển và nghĩa vụ của công dân, tạo mọi điều kiện để người 
nghèo có cơ hội được học tập, người giỏi được phát huy tài năng. 
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— Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục. Phát triển giáo dục là sự nghiệp 
của Nhà nước và của toàn dân, vì vậy cần đa dạng hoá các loại hình 
trường và các hình thức giáo dục, xây dựng xã hội học tập đáp ứng nhu 
cầu học thường xuyên, học suốt đời của nhân dân. 

= Tăng cường hợp tác quốc té vë giáo dục và đào tạo. Tiếp cận 
chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới phù hợp với yêu cầu phát 
triển của nước ta, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thế giới. 

Thực hiện những phương hướng cơ bản trên sẽ góp phân vào việc 
đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn điện, đáp ứng yêu cầu của 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


2. Chính sách khoa học và công nghệ 
a) Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ 


Theo em, khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào 
trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ? 


Kinh nghiệm cho thấy, các nước phát triển nhanh, giàu có, nën kinh 
tế có sức cạnh tranh mạnh mẽ là nhờ nhận thức đúng đắn vë tâm quan 
trọng và sử dụng được những thành tựu của khoa học và công nghệ. Từ 
một nên kinh tế kém phát triển đang thực hiện công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá trong bối cảnh kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật, 
nước ta coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đâu, là động lực 
thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước. 

Để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp, hoá, hiện 
đại hoá đất nước, khoa học và công nghệ có nhiệm vụ : giải đáp kịp 
thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra ; cung cấp 
luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước ; đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân ; nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của 
hoạt động khoa học và công nghệ. 


b) Phương hướng co bàn аё phát triển khoa học và công nghệ 


Để thực hiện nhiệm vụ trên, khoa học và công nghệ cần phát 
triển theo những phương hướng cơ bản nào ? 


- Dó; mới cơ chế quần lí khoa học và công nghệ nhằm khai thác mọi 
tiêm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận. Nhà nước đầu tư 
ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu 
vực và thế giới ; huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh 
vực sử dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến. 

= Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ. Để có thị trường khoa 
học và công nghệ, nước ta phải tạo ra một môi trường cạnh tranh bình 
đăng, thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới 
công nghệ, hoàn thiện cơ sở pháp lí và nâng cao hiệu lực thi hành pháp 
luật về sở hữu trí tuệ, trọng dụng nhân tài. 

= Xây dựng tiêm lực khoa học và công nghệ, tập trung nghiên cứu 
cơ bản định hướng ứng dụng. Nhà nước coi trọng việc nâng cao chất 
lượng, tăng thêm số lượng đội ngũ cán bộ khoa học ; tăng cường cơ sở 
vật chất - kĩ thuật ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa 
học và công nghệ. 

— Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh nghiên cứu các 
lĩnh vực khoa học xã hội, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ 
phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển công nghệ thông tin, công 
nghệ sinh học và công nghệ vật liệu mới. 


Thực hiện những phương hướng cơ bản trên sẽ nâng cao năng lực 
và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ nước ta, đông thời đẩy 
mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực này. 


3. Chính sách văn hoá 
a) Nhiệm vụ của văn hoá 
Theo em, văn hoá có nhiệm vụ như thế nào ? 


Văn hoá là nên tång tỉnh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là 
động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội. Văn hoá khơi dậy tiêm 
năng, phát huy sức sáng tạo của con người, tạo ra sự phát triển hài hoà 
giữa đời sống vật chất và tỉnh thân. 

Xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng nước ta, nhiệm vụ của 
văn hoá là : xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc đân tộc ; 
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xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn điện về chính trị, tư tưởng, 
trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo. 


Vậy, thế nào là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ? 


Nền văn hoá tiên tiên thể hiện tỉnh thần yêu nước và tiến bộ mà nội 
dung cốt lõi là lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, tư tưởng Hó Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con 
người, vì hạnh phúc và sự phát triển phong phú, tự đo, toàn điện của 
con người trong mối quan hệ hài hoà giữa cá nhân và cộng đồng, 
giữa xã hội và tự nhiên. 

Nền văn hoá đậm dà bẩn sắc dân tộc là nên văn hoá chứa đựng 
những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc, bao gồm những giá trị 
bën vững, những tinh hoa của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng 
nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Рб là lòng yêu nước nồng nàn, 
ý chí tự cường của dân tộc, tinh thân đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết 
cá nhân — gia đình — xã hội - Tổ quốc ; lòng nhân ái, khoan dung, trọng 
nghĩa tình, đạo lí, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, tỉnh tế trong 
ứng xử, giản dị trong lối sống. 


р) Phương hướng cơ bàn A£ xây dựng nên văn hoá tiên tiến, đậm dà рап 
өйс dân tộc 


Để xây dựng nên văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng 
yêu cầu của xã hội và con người trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta cần phải : 

= Làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hó Chí Minh giữ vai 
trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
giúp ta có nhận thức đúng đắn về tự nhiên, xã hội và tư duy để xây dựng 
xã hội mới. Tư tưởng Hó Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác- Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta và đã trổ thành những giá 
trị tỉnh thần, tài sản quý báu của dân tộc ta. Những giá trị ấy đã và đang 
cổ vũ dân tộc ta trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng 
nên văn hoá mới. 

- Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân 
tóc. Đông thời với việc kế thừa, phát huy những giá trị tỉnh thần, đạo 
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đức, thẩm mĩ, văn hoá, nghệ thuật, thuần phong mĩ tục của dân tộc, 
Đảng, Nhà nước ta coi trọng việc bảo tón, tôn tạo các di tích lịch sử, di 
sản văn hoá và danh lam thắng cảnh của đất nước. 

= Tiếp thu tính hoa văn hoá nhân loại Dó là tiếp thu những tư 
tưởng tiến bộ, nhân đạo, những thành tựu trên các lĩnh vực của nhân 
loại để làm giàu cho trí tuệ, tâm hôn người Việt Nam. Trong điều kiện 
mở rộng giao lưu quốc tế, chúng ta phải ngăn chặn sự xâm nhập của 
các văn hoá phẩm độc hại, tệ sùng bái đồng tiền, coi thường đạo lí, các 
giá trị nhân văn và kiên quyết chống các hủ tục, bài trừ mê tín đị đoan. 

= Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hoá, phát huy tiêm 
năng sáng tạo văn hoá của nhân dân, bảo đảm dân chủ, tự do cho mọi 
sáng tạo văn hoá, văn học nghệ thuật, cổ vũ cái đúng, cái đẹp, phê phán 
cái ác, cái thấp hèn ; nêu cao trách nhiệm của gia đình trong việc xây 
đựng lối sống mới. 

Thực hiện những phương hướng cơ bản trên, chúng ta sẽ từng bước 
xây dựng được nên văn hoá tiên tiến, bảo vệ và phát huy bản sắc đân 
tộc trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế. 


4. Trách nhiệm công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, 
khoa học và công nghệ, văn hoá 

Để đưa nước ta từ tình trạng là một nước kém phát triển trở thành 
một quốc gia giàu mạnh, văn minh, mọi người dân có cuộc sống hạnh 
phúc, mỗi công dân cần phải : 

— Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá. 

= Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu 
tỉnh hoa văn hoá nhân loại. 

— Ra sức trau đổi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức khoa học – 
kĩ thuật hiện đại để thực hiện ước mơ làm cho đất nước ngày càng 
giàu mạnh. 

= Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán 
những thói hư, tật xấu trong xã hội. 
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ш — TƯ LIỆU THAM KHẢO 


1. Luật Giáo dục năm 2005 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009) 

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân 

Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. 

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam 
nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng 
về cơ hội học tập. 

Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện 
để ai cũng được học hành. Nhà nước và cộng đỏng giúp đỡ dé người 
nghèo được học tập, tạo điều kiện để những người có năng khiếu phát 
triển tài năng. 

Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em 
gia đình д vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối 
tượng được hưởng chính sách ưu đãi, người tàn tật, khuyết tật và đối 
tượng được hưởng chính sách xã hội khác thực hiện quyền và nghĩa vụ 
học tập của mình. 


2. Luật Khoa học và công nghệ (năm 2013) 

Giải thích từ ngữ (theo Điều 3) 

— Khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tôn tại và phát 
triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy. 

- Cớng nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kĩ thuật có kèm theo 
hoặc không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực 
thành sản phẩm. 

= Hoạt động khoa học và công nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa học, 
nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng 
công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt 
động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ. 
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3. Vë phát triển văn hoá 


"Tiếp tục đâu tư cho việc bảo tón, tôn tạo các di tích lịch sử cách 
mạng, kháng chiến, các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của dân 
tộc, các giá trị văn hoá, nghệ thuật, ngôn ngữ, thuần phong mĩ tục của 
cộng đồng các dân tộc. Bảo tổn và phát huy văn hoá, văn nghệ dân 
gian. Kết hợp hài hoà việc bảo vệ, phát huy các di sản văn hoá với các 


hoạt động phát triển kinh tế, du lịch."0) 


IV — CÂU HỘI VÀ BÀI TẬP 


1. Nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện 


пау. Нау nêu một hoạt động, nhằm: thực hiện chính sách giáo đục 


và đào tạo mà em biết hoặc tham gia. 


2. Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển 


giáo dục và đào tạo. 


3. Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào ? Lấy ví dụ về 
việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất hoặc 


sáng kiến khoa học — kĩ thuật mà em biết. 


4. Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công 


nghệ là gì ? 


5. Nhiệm vụ của văn hoá là gì ? Em hiểu như t 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ? 


hế nào là nền văn hoá 


6. Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Em hãy nêu một ví dụ về hoạt động 


nhằm giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc ở địa 
7. Em suy nghĩ như thế nào vé trách nhiệm 
chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và 


phương em. 
của mình đối với các 
công nghệ, văn hoá ? 


8. Em hãy sưu tầm một số câu nói, câu thơ, hoặc ca dao, tục ngữ nói 


về truyền thống hiếu học và những nét đẹ 
hoá của người Việt Nam. 


p trong đời sống văn 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Sdd, tr. 107. 
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CHÍNH SÁCH QUÓC PHONG 
VÀ AN NINH 


I— MÓ ĐẦU BÀI HỌC 


Lịch sử đã chứng minh rằng dựng nước gắn liên với giữ nước là quy 
luật tôn tại và phát triển của dân tộc ta. Ngày пау, tuy nhân dân ta 
đang xây dựng đất nước trong hoà bình, nhưng các thế lực thù địch vẫn 
luôn dùng mọi âm mưu, thủ đoạn tỉnh vi để phá hoại công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta. Vậy quốc phòng và an ninh có 
vai trò, nhiệm vụ gì ? Chúng ta phải làm thế nào để tăng cường quốc 
phòng và an ninh trong điều kiện mới ? 

Học xong bài này, học sinh cần : 

— Nêu được vai trò, nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh. 

- Nêu được những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc 
phòng và an ninh ó nước ta hiện nay. 


~ Hiểu được trách nhiệm công dân trong việc thực hiện chính sách 
quốc phòng và an ninh. 


~ Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách quốc phòng và 
an ninh phù hợp với khả năng của bản thân. 
- Tin tưởng, ủng hộ chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà 


nước, sẵn sàng tham gia giữ gìn trật tự an ninh và bảo vệ Tổ quốc. 


T — NỘI DUNG BÀI HỌC 
1. Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh 
a) Vai trò của quốc phồng và an ninh 


Em suy nghĩ như thế nào về tầm quan trọng của quốc phòng 
và an ninh trong tình hình hiện nay ? 
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Trước đây, trong chiến tranh, cả nước hướng vào nhiệm vụ đánh 
thắng kẻ thù xâm lược để giành độc lập, tự do. Ngày nay, trong hoà 
bình, nhiệm vụ hàng đầu của dân tộc là xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
nhưng không được lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Bởi vì, 
các thế lực thù địch vẫn thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình", gây 
rối, tìm mọi cơ hội để gây bạo loạn, lật đổ và can thiệp vũ trang. Mặt 
khác, trong thời kì mó cửa, bên cạnh những mặt tích cực, ở nước ta còn 
có những biểu hiện tiêu cực ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. 
Vì vậy, quốc „phòng và an ninh có vai trò tực tiếp giř gìn và bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Việt Nam xà hội chủ nghĩa. 


b) Nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh 


Để thực hiện vai trò của mình, quốc phòng và an ninh có 
nhiệm vụ như thế nào ? 


Quốc phòng và an ninh gắn bó chặt chẽ và hỗ trợ nhau cùng thực hiện 
nhiệm vụ : xây dựng nên quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững. 
mạnh toàn diện ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã 
hội chủ nghĩa ; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hoá tư tưởng 
và an ninh xã hội ; duy trì trật tự, КЇ cương, an toàn xã hội ; góp phần giữ 
vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại 
mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị 
động, bất ngờ. Coi trọng nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị nội bộ. 

Như vậy, bảo vệ Tổ quốc có nội dung rất rộng, toàn diện. Đó là nhiệm 
vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong 
đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. 

2. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và 
an ninh 

Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chúng ta cần phải thực hiện 
những phương hướng cơ bản sau : 

= Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Nền quốc phòng và an ninh của nước ta là nền quốc phòng toàn dân và 
an ninh nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân nên phát huy được sức mạnh 

Hr 


tổng hợp của dán tộc và sức mạnh thời đại. Sức mạnh tổng hợp đo nhiều 
yếu tố tạo nên, nhưng yếu tố có ý nghĩa quyết định là sức mạnh dân tộc, 
con người, chính trị, tỉnh thân mà biểu hiện tập trung ở sức mạnh của khối 
đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. 


—— — —r 


Tuần tra, kiểm soát trên biển 


Ảnh : TTXVN 


- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sức mạnh dân 
tộc bao gồm những truyền thống tốt đẹp, sức mạnh của văn hoá tỉnh 
thân và sức mạnh vật chất của dân tộc. Sức mạnh thời đại là sức mạnh 
của khoa học và công nghệ, sức mạnh của các lực lượng tiến bộ và cách 
mạng trên thể giới. 

- Kết hợp quốc phòng với an ninh. Đó là kết hợp sức mạnh của lực 
lượng và thế trận quốc phòng với sức mạnh của lực lượng và thế trận 
an ninh. Lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân bao gồm 
con người, phương tiện vật chất và các khả năng khác của dân tộc. Thế 
trận quốc phòng và an ninh nhân dân là việc tổ chức hợp lí lực lượng 
trên địa bàn của cả nước, trong từng địa phương. 

- Kết hợp kính tế — xã hội với quốc phòng và an ninh. 
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Tai sao phải kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh ? Kết hợp 
kinh tế — xã hội với quốc phòng và an ninh là như thế nào ? 


Thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dung và bảo vệ Tổ 
quốc tất yếu phải kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng và an ninh. 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với chiến lược quốc 
phòng và an ninh, chiến lược quốc phòng và an ninh phục vụ cho 
chiến lược kinh tế - xã hội. 

Trong tình hình hiện nay, việc xây dựng Quân đội nhân dân và Công 
an nhân dân trở thành lực lượng chính quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện 
đại ; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt 
của Đảng đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, đối với sự 
nghiệp quốc phòng và an ninh là một đòi hôi khách quan của nước ta. 


3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh 


Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân 
ta. Vì vậy, công дап có trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động 
quốc phòng và an ninh. Đó là : 
~ Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước. 

— Thường xuyên nêu cao tỉnh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ 
đoạn tỉnh vi của kẻ thù. 
= Chấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninh, giữ gìn trật tự, an 
ninh quốc gia. 

— Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

— Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng và 
an ninh tại nơi cư trú. 


TI — TU LIỆU THAM KHẢO 


1. "Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại 
đoàn kết toàn dân, của cà hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của lực 
lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng và 
thế trận an ninh nhân дап." 


(1 Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Sdd, 
tr. 40. 
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2. 


"Giữ vững an ninh nội địa; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, 


tranh chấp trong nhân dân ; xây dựng "thế trận lòng dân" làm nên tång 
phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó Quân đội nhân 
Чап và Công an nhân dán là nòng cốt.) 


IV — CÂU ПО VÀ BÀI TẬP 


НАН 


rình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện 
nay ? Theo em tại sao phải tăng cường quốc phòng và an ninh ? 


. Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng 


và an ninh. 
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với 
chính sách quốc phòng và an ninh 2 


. Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện 


chính sách quốc phòng và an ninh. 

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn 
lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước 
và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là : 


a) Toàn dân 

) Quân đội nhân dân 

c) Công an nhân dân 

d) Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. 


Em hãy lựa chọn phương án đúng nhất. 


CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 


I— MÓ ĐẦU BÀI HỌC 


Trong quá trình phát triển của cách mạng, Đảng và Nhà nước luôn 
kết hợp sức mạnh dán tộc với sức mạnh thời đại, đoàn kết dân tộc với 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Sdd, tr. 109. 
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đoàn kết quốc tế nên đã giành được những thắng lợi to lớn. Hiện nay, 
trong xu thế hoà bình, hợp tác, phát triển, Đảng và Nhà nước ta đang 
thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa để phát triển đất nước. 


Vậy Đẳng và Nhà nước ta đã đề ra chính sách đối ngoại như 
thế nào để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc ? 


Học xong bài này, học sinh cần : 

~ Hiểu được vai trò, nhiệm vụ, nguyên tắc và những phương hướng 
cơ bản của chính sách đối ngoại. 

~ Biết vận dụng chính sách đối ngoại trong hoạt động của mình. 

= Xác định được trách nhiệm công dân đối với chính sách đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước ta. 


T — NỘI DUNG BÀI HỌC 
1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại 


Trong xu thế hiện nay, chính sách đối ngoại ở nước ta có vai 
trò, nhiệm vụ gì ? 


Nước ta là một bộ phận của thế giới, vận động trong bối cảnh chung 
của thế giới. Vì vậy, chính sách đối ngoại có vai trò : chủ động tạo ra 
mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới ; 
góp phân tạo ra điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị 
thế nước ta trên trường quốc tế. Chính vì vậy, nhiệm vụ của chính sách 
đối ngoại ở nước ta là : Giữ vững môi trường hoà bình, tạo các điều 
kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh 
tế — xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của 
nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 


2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại 


Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo 
những nguyên tắc sau : 
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- Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn ven lãnh thổ không can 
thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

Nguyên tắc này đòi hỏi nước ta tôn trọng độc lập, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thổ của nước khác, đồng thời nêu cao tỉnh thần độc lập tự 
chủ trong quan hệ quốc tế và làm thất bại những hành động can thiệp 
của các thế lực thù địch vào công việc nội bộ nước ta. 


Chủ tịch nước Nguyên Minh Triết, Chủ tịch Hội nghị APEC XIV đọc Tuyên bố chung 
Ảnh : TTXVN 


~ Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. 

Các nước trên thế giới dù lớn hay nhỏ đều có quyền sống, quyền tự 
do, mưu cầu hạnh phúc, phát triển. Nguyên tắc này yêu cầu nước ta tôn 
trọng quyển của các nước và dài hỏi các nước tôn trọng quyển bình 
đẳng của Việt Nam. Đồng thời, các nước tôn trọng lợi ích chính đáng 
của nhau, hợp tác cùng có lợi. 


3. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại 

Thực hiện nhất quán chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, 
đa dạng hoá các quan hệ quốc tế và xuất phát từ xu thế hoà bình, hợp 
tác, phát triển trên thế giới, phương hướng cơ bản của chính sách đối 
ngoại ở nước ta là : 
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= Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đông thời mó rộng, 
hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy 
của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình 
hợp tác quốc tế và khu vực. 

= Củng cố và tăng cường quan hệ với các dáng cộng sản, công nhân, 
đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên 
thế giới, mó rộng quan hệ với các dang cầm quyền. 

= Phát triển công tác đối ngoại nhân dân. Tích cực tham gia vào các 
điễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới, góp phân vào cuộc đấu 
tranh chung vì hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

= Сһи động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người. 
Sẵn sàng đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên 
quan về vấn đề nhân quyền. Kiên quyết làm thất bại các âm mưu, hành 
động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định chính trị của Việt Nam. 

_ Рау manh hoạt động kinh tế đối ngoại. Đây là một dài hỏi khách 
quan của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước nhằm phát huy nội lực, 
nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Với tỉnh thần Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong 
cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và 
khu vực, nước ta sẽ ngày càng có nhiều bè bạn, tranh thủ được nhiều 
nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại 

Để tích cực góp phần vào việc thực hiện chính sách đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước, mỗi công dân cần phải : 

- Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước. 

= Luôn luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta 
trên trường quốc tế. 

= Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia vào các công việc 
liên quan đến đối ngoại như rèn luyện nghề, nâng cao trình độ văn hoá 
và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ... 
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= Khi quan hệ với các đối tác nước ngoài cần thể hiện ý thức dân tộc 
và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn hoá dân tộc, có thái 
độ hữu nghị, đoàn kết, lịch sự, tế nhị. 


II — TU HIỆU THAM KHẢO 


1. 


“Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình, phù 


hợp với chiến lược phát triển đất nước từ nay đến năm 2010 và tầm 
nhìn đến năm 2020. Chuẩn bị tốt các điều kiện để kí kết các hiệp định 
thương mại tự do song phương và đa phương." 


2. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : "Thé giới hoà binh có thể thực hiện 


пёй cac nước trên thế giới, nhất là những nước lồn, đều sàn sảng giải 
quyết những xích mích giữa các nước bằng thương lượng". © 


TV — CÂU HÔI VÀ BÀI TÂD 


1.7 


rình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại. 


2. Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối 


ngoại của nước ta hiện nay. 


. Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách 


đối ngoại của Nhà nước ta. 


. Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì 


để thực hiện chính sách đối ngoại ? 


. Em hãy cho biết : Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước 


trên thế giới ? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn câu và khu vực mà 
nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà em biết. 


. Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong 


năm vừa qua. 


(1 Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Sdd, 
tr. 114. 
(2) Hó Chí Minh : Toán đập, Sđd, 2000, tập 7, tr. 281. 
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